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Nhìn chung hoạt động sản xuất mía trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đều đem 

lại lợi nhuận cho người dân trồng mía. Phần lớn họ là những người sống lâu 

năm với nghề trồng mía, trung bình là 14,5 năm. 

Số liệu khảo sát 200 hộ trồng mía ở 05 xã: Lưu Nghiệp Anh, An 

Quãng Hữu, Kim Sơn của huyện Trà Cú; Tân Hòa của huyện Tiểu Cần; 

Long Vĩnh của huyện Duyên Hải cho thấy sản lượng thu hoạch mía của hộ 

tồn tại ý nghĩa phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào như vốn (chi phí giống, chi 

phí phân bón, thuốc BVTV,…) và ngày công lao động. Trong đó vốn có tác 

động lớn hơn, bởi vì hàm sản xuất Cobb-Douglas đã cho thấy được kết quả 

này. 

 Kết quả nghiên cứu đã cho thấy lợi nhuận ròng là 5.120.113 đồng/công, 

điều này thể hiện hiệu quả kinh tế mang lại từ trồng mía khá cao so với lúa và 

một số hoa màu khác. Đồng thời nghiên cứu cũng cho thấy năng suất mía  bị 

phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và số lần được tham gia tập huấn của hộ, 

cùng với kinh nghiệm sản xuất. Thông qua kết quả nghiên cứu này nhằm giúp 

các nhà chính sách địa phương có chính sách hợp lý để hỗ trợ người dân duy 

trì nâng cao hiệu quả, đặc biệt là những hộ không được tham gia tập huấn 

hoặc hộ cần được nâng cao về tập huấn và hộ có nhiều kinh nghiệm về trồng 

mía nguyên liệu còn ít. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 

Theo Báo cáo của các Cục, Vụ trong Hội thảo Khoa học công nghệ và tổng 

kết sản xuất mía đường niên vụ 2008-2009, cho thấy vụ mía 2008-2009 giảm cả 

diện tích và năng suất so với năm 2007, trong đó diện tích mía đường cả nước là 

2.700.000 ha (giảm 11,7%); Năng suất 50 tấn/ha (giảm 7,6%); Chữ đường đạt trên 

dưới 10 CCS (Commercial Cane Sugar). Nếu so sánh với các nước trong khu vực, 

năng suất và chất lượng mía nước ta còn thấp (Trung Quốc đạt năng suất 80 tấn/ha, 

chữ lượng đường đạt 13 CCS; Thái Lan đạt 80 tấn/ha và 13 CCS tương ứng). Một 

trong những nguyên nhân làm năng suất và chất lượng mía Việt Nam thấp là bộ 

giống còn lạc hậu, trong đó giống cũ còn chiếm 60%. Ngoài ra các yếu tố khác như 

biện pháp canh tác, sâu bệnh, cơ chế chính sách còn bất cập cũng là yếu tố hạn chế 

năng suất và hiệu quả sản xuất. Một trong các giải pháp để thúc đẩy ngành sản xuất 

mía đường phát triển ổn định, hiệu quả là cần thúc đẩy nghiên cứu để đưa nhanh các 

giống có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh vào sản xuất. Ngoài ra 

các biện pháp canh tác, quản lý sâu bệnh, cơ giới hoá, quy hoạch vùng trồng và cơ 

chế chính sách hợp lý cũng cần được nghiên cứu, chuyển giao vào sản xuất. 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) trong Hội 

nghị sản xuất và tiêu thụ mía đường vụ 2009 – 2010, vùng Đồng bằng Sông Cửu 

Long (ĐBSCL) vụ sản xuất mía đường 2008 - 2009, sản lượng mía đường của cả 

nước đều giảm, lượng đường sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giá 

đường trong nước giữ ổn định ở mức tương đối cao (10.000đồng/kg). Hiện toàn 

vùng có 10 nhà máy đường hoạt động với tổng công suất ép 22.500 tấn mía 

cây/ngày. Theo số liệu tổng hợp từ các công ty, nhà máy đường diện tích mía hiện 

có là 52.500ha, tăng 10% so vụ trước. Tùy theo năng suất bình quân từng nơi, tổng 

sản lượng mía thu hoạch niên vụ 2009 - 2010 dự kiến là 3,8 triệu tấn. Tuy nhiên, 

đặc thù về sản xuất mía đường ở ĐBSCL là vùng nguyên liệu liên thông nhau, vì sợ 

nhà máy vào ép sớm khi hết mía sẽ tranh mua nguyên liệu của mình nên các nhà 

máy đường thường vào sản xuất đồng loạt (chênh lệch nhau chỉ trong vòng 10 

ngày). Vì vậy, phải căn cứ vào tình hình mía chín của cả vùng để quyết định thời 

gian vào vụ cho phù hợp. 
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Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp (2005), nghiên cứu báo cáo về 

“Quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy đường giai đoạn 2006-2010 và 

tới 2020”. Nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng sản xuất mía nguyên liệu ở các 

vùng trong nước qua các năm từ 2001-2004 về diện tích, năng suất và sản lượng 

mía nguyên liệu cũng như thực trạng thâm canh của cây mía thông qua phương 

pháp thống kê mô tả. Đồng thời nêu lên được những hạn chế tại các vùng mía 

nguyên liệu và dự báo nhu cầu mía nguyên liệu cho sản xuất đường đến năm 2020. 

Trên cơ sở phân tích đánh giá nghiên cứu đưa ra các giải pháp cần đầu tư phát triển 

ổn định vùng mía nguyên liệu trong tương lai. 

Viện kinh tế nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Tháng 

8/2005), đề tài nghiên cứu về “Khả năng cạnh tranh của ngành mía đường Việt 

Nam”. Nội dung nghiên cứu về sản xuất mía đường Việt Nam từ năm 1995-2003, 

sản xuất đường và thương mại đường thế giới. Đề tài sử dụng phương pháp phân 

tích thống kê để đánh giá các số liệu lấy từ các báo cáo tổng kết ngành trong và 

ngoài nước. Trên cơ sở phân tích đề xuất một số vấn đề mà các doanh nghiệp mía 

đường Việt Nam cần quan tâm trong xu thế hội nhập. 

Lê Như Hải (2003), Cần ổn định nguyên liệu cho ngành mía. Đã nghiên 

cứu thực trạng giống và canh tác mía ở khu vực phía Nam. Đến nay khu vực 

phía Nam có 14 nhà máy đường, lượng mía ép khoảng 3,3 triệu tấn, chiếm 

46,65% lượng mía ép trong cả nước. Đề tài đã đưa ra đề xuất: Xây dựng ổn 

định vùng nguyên liệu; ổn định mối quan hệ giữa nông dân với nhà máy; giảm 

thiểu các chi phí; áp dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất và chất lượng,… 

Nguyễn Quốc Nghi (2008), Đề tài nghiên cứu tình hình sản xuất, tiêu thụ và 

các giải pháp phát triển vùng mía nguyên liệu tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu đã đưa 

ra đề xuất: Tái cấu trúc lại kênh phân phối mía nguyên liệu và phát triển vùng 

nguyên liệu dựa trên nền tảng liên kết 04 nhà. 

Nguyễn Minh Chơn (2009), Đề tài nghiên cứu trình diễn cách bón phân hiệu quả 

trên cây mía tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả chọn ra được công thức phân bón lót là 1 tấn 

phân lót Hudavil 3%NPK, 1000kg vôi + 2 tấn phân Hudavil thúc kết hợp phun Ril lúc 

mía đạt 9,5 tháng cho hiệu quả và năng suất và hàm lượng đường cao. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh (2011), Báo cáo Quy hoạch vùng 
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nguyên liệu mía tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. 

Báo cáo đánh giá được hiệu quả sản xuất theo các mức năng suất và đưa ra các giải 

pháp về kỹ thuật, tổ chức, chính sách, xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm định hướng 

vào mục tiêu tăng hiệu quả sản xuất mía bền vững và xác định vùng mía nguyên 

liệu cho tỉnh.  

II. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU  

Việt Nam là nước có điều kiện thích hợp để phát triển trồng mía và chế biến 

đường  ở nhiều vùng trong nước. Ngành mía đường cả nước nói chung và ĐBSCL 

nói riêng trong nhiều năm đã trải qua nhiều biến động. Mặc dù diện tích và sản 

lượng mía có nhiều biến động trong thời gian qua, ĐBSCL vẫn luôn là khu vực sản 

xuất mía đường lớn nhất so với các vùng kinh tế khác trong cả nước với tỷ trọng 

chiếm từ 23% đến 43 %. Trước năm 2002, giá mía nguyên liệu ở ĐBSCL luôn ở 

mức rất thấp từ 200 đồng đến 250 đồng/kg. Mức giá trung bình thấp như vậy có thể 

là nguyên nhân khiến cho sản lượng mía nguyên liệu biến động rất lớn. Tuy nhiên, 

trong vài năm gần đây giá mía nguyên liệu cùng với kéo theo giá đường tăng cao 

đột biến đã gây ra những biến động không  nhỏ trên thị trường và chúng ta đã chứng 

kiến một hiện tượng thường gặp ở ĐBSCL là người nông dân đã chuyển đổi sang 

trồng cây mía khiến diện tích trồng mía tăng lên rất nhiều. Trong khi những năm 

trước đó phát triển cây mía ở ĐBSCL có chiều hướng ngược lại, tức là người nông 

dân phản ứng không tích cực do giá mía luôn ở mức thấp. Niên vụ 2007-2008, giá 

thu mua mía nguyên liệu của các nhà máy chỉ khoảng 350-400 đồng/kg, trong khi 

đó niên vụ 2008-2009 (sản lượng trên 4,6 triệu tấn) Hiệp hội Mía đường khuyến cáo 

các nhà máy phải thu mua mía cho nông dân với giá thấp nhất 470-500 đồng/kg.1  

Trà Vinh là tỉnh có diện tích mía đường đứng hàng thứ 5 của khu vực 

ĐBSCL, sản lượng hàng năm khoảng 600.000 tấn, giá trị sản xuất chiếm từ 6 – 8% 

tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt của tỉnh. Trong những năm qua nhờ có những 

chính sách quy hoạch vùng mía nguyên liệu, công tác chuyển giao và ứng dụng 

khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đồng thời cơ sở hạ tầng cũng được quan tâm 

đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất mía đường của tỉnh, năng suất chất 

                                           
1
 Nguồn: http://vneconomy.vn/20090408092347146P0C19/nguyen-lieu-mia-duong-ngay-cang-khan-

hiem.htm  
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lượng không ngừng nâng lên góp phần giảm giá thành tăng thu nhập, cải thiện đới 

sống của người trồng mía. Tổng diện tích mía của tỉnh Trà Vinh là 5.769 ha, trong 

đó Trà Cú là huyện luôn dẫn đầu về sản lượng mía của tỉnh (404.261 tấn, chiếm 

77,35%) với diện tích 4.388 ha (chiếm 76,06% diện tích trồng mía toàn tỉnh), là 

vùng nguyên liệu chính cho nhà máy đường Trà Vinh, kế đến là huyện Tiểu Cần 

760 ha, huyện Duyên Hải 190 ha và năng suất trung bình là 90,59 tấn/ha (năm 

2009)2. Cây mía là một trong những cây trồng đem lại nguồn thu nhập chính cho 

nông dân vùng nguyên liệu mía, đóng góp lớn cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây diện tích trồng mía cũng như hiệu quả sản 

xuất mía có nhiều biến động do sự xâm nhập mặn, sự xuất hiện nhiều mô hình trồng 

cây ngắn ngày như: đậu phộng, bắp lai,.. mang lại hiệu quả kinh tế không thua gì so 

với cây mía, đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều hộ trồng mía đã chuyển sang trồng 

những loại cây ngắn ngày kể trên bởi vì lợi ích kinh tế cao hơn. Ngoài ra, do việc 

phát triển của thị trường nông thôn nên một phần diện tích trồng mía được quy 

hoạch làm các dự án khác, giá vật tư đầu vào cũng như giá mía đầu ra có nhiều biến 

động, kéo theo diện tích mía của tỉnh cũng thay đổi theo các năm. Từ đó, làm ảnh 

hưởng đến thu nhập và đời sống của người dân trồng mía trên địa bàn tỉnh. Ngoài 

ra, biến động diện tích của vùng nguyên liệu mía này cũng làm ảnh hưởng đến công 

suất hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên mía 

đường Trà Vinh (công suất 4.000 tấn/ngày từ năm 2012), đây là đơn vị có khả năng 

chi phối sản phẩm mía đầu ra rất lớn. 

Trong tiến trình hội nhập kinh tế thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để đưa nền nông nghiệp nước ta 

phát triển lên trình độ sản xuất cao và mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông 

dân. Do đó, đề tài : “Phân tích hiệu quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh” là cần thiết để thực hiện. Nhằm 

đánh giá hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

sản xuất mía nguyên liệu. Từ đó, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm tối đa hóa 

hiệu quả sản xuất mía, góp phần nâng cao đời sống nông hộ vùng nguyên liệu mía, 

đảm bảo nguyên liệu cho công ty mía đường hoạt động ổn định. Đề tài khác cơ bản 

                                           
2Nguồn: Cục thống kê tỉnh Trà Vinh  và phân tích của tác giả   
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với các nghiên cứu trước là phân tích chi tiết các chỉ tiêu kinh tế và nêu lên được 

một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất mía nguyên liệu và đặc biệt là tại địa bàn 

nghiên cứu tỉnh Trà Vinh chưa có nghiên cứu nào đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng 

đến năng suất mía nguyên liệu.  

III. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

1. Mục tiêu chung 

Phân tích hiệu quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất mía 

nguyên liệu tỉnh Trà Vinh và đề xuất giải pháp mang tính khoa học và khả thi nhằm 

nâng cao hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu ở tỉnh Trà Vinh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

  Mục tiêu 1: Xác định được hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh. 

  Mục tiêu 2: Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của sản xuất mía 

nguyên liệu tỉnh Trà Vinh. 

Mục tiêu 3: Đề ra được các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất mía 

nguyên liệu tỉnh Trà Vinh.  

IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU  

1. Phạm vi về thời gian 

Đề tài sử dụng thông tin và số liệu thống kê năm 2008-2009-2010 để viết về 

tình hình cơ bản của địa bàn nghiên cứu. Cụ thể, đề tài sử dụng số liệu thống kê của 

tỉnh Trà Vinh năm 2010 và kết quả báo cáo nông nghiệp năm 2008, 2009, 2010 của 

Sở Nông Nghiệp & PTNT tỉnh Trà Vinh. 

Thời gian tiến hành thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp được thực hiện từ 

01/03/2011 kéo dài đến 30/5/2011 và đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian 

từ tháng 03  năm 2011 đến tháng 10 năm 2011. 

2. Phạm vi về không gian 

Đề tài được thực hiện tại khoa Kinh tế, Luật và Ngoại ngữ trường Đại học 

Trà Vinh với các số liệu điều tra từ hộ nông dân trồng mía nguyên liệu tại 03 huyện 

của tỉnh Trà Vinh (Trà Cú, Tiểu Cần, Duyên Hải).  
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V. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Đối tượng: Nông hộ trồng mía được chọn để điều tra tại địa bàn nghiên cứu 

là 200 hộ. 

- Nội dung: Thực tế quá trình sản xuất diễn ra trong thời gian tương đối dài 

và phức tạp phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan bên ngoài như: thiên tai, triều 

cường, bão lũ thường xuyên xảy ra và diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ 

đến hiệu quả sản xuất mía của nông hộ. Mặt khác, trong quá trình thu thập số liệu 

sơ cấp cũng gặp nhiều khó khăn do nông hộ trong quá trình sản xuất không hạch 

toán các chi phí, doanh thu một cách chính xác. Bên cạnh đó, do giới hạn về thời 

gian và kinh phí nên cỡ mẫu thu thập để phân tích còn nhỏ. Điều này ảnh hưởng 

một phần đến mức độ chính xác của kết quả phân tích. Do đó nghiên cứu này chỉ đề 

cập đến một số nội dung sau đây: 

  1. Phân tích hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh. 

  2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của sản xuất mía nguyên liệu tỉnh 

Trà Vinh. 

3. Phân tích môi trường bên ngoài và bên trong của ngành mía đường (phân 

tích SWOT). 

4. Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu 

tại tỉnh Trà Vinh. 

VI. KẾT QUẢ MONG ĐỢI 

- Về khoa học và  đào tạo: 

Kết quả của đề tài được sử dụng như tài liệu tham khảo đối với các cán bộ 

nghiên cứu có quan tâm và các dữ liệu của đề tài trở thành tình huống thiết thực 

trong quá trình giảng dạy các môn học như: Kinh tế sản xuất, Marketing nông 

nghiệp,….. Hơn nữa, thông qua kết quả nghiên cứu giúp cho tác giả tích lũy thêm 

kiến thức thực tế trong lĩnh vực này. 

- Về phát triển kinh tế: 

Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra các giải pháp khả thi mang tính khoa học giúp 

cho nông hộ trồng mía có thêm những thông tin mới để áp dụng vào việc sản xuất 

làm tăng lợi nhuận của mình. Đồng thời, kết quả này còn giúp cho các nhà quản lý 
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trong lĩnh vực nông nghiệp đề ra các chính sách và chiến lược phát triển ngành mía 

đường bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao từ trồng mía. 

- Về xã hội: 

Việc áp dụng kết quả nghiên cứu làm nông dân mạnh dạn đầu tư vào ngành 

trồng mía, các nhà quản lý có những chính sách phù hợp về quy hoạch phát triển 

ngành trồng mía tạo công ăn việc làm ở vùng nông thôn cũng như giảm bớt các tệ 

nạn xã hội do thiếu việc làm ở khu vực này. 

VII. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN  

1.1. Một số khái niệm  

- Sản xuất là hoạt động tạo ra sản phẩm của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng 

nhu cầu của người tiêu dùng. Nói cách khác, sản xuất là quá trình chuyển hóa các 

yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra (hay là sản phẩm). Thực tế cho thấy cách 

thức sản xuất đối với các loại sản phẩm khác nhau là không giống nhau. Tuy nhiên, 

để sản xuất ra một sản phẩm nào đó thì cần phải có yếu tố sản xuất. 

- Yếu tố sản xuất (còn gọi là yếu tố đầu vào) là các loại hàng hóa được dùng 

để sản xuất ra hàng hóa khác. Yếu tố sản xuất bao gồm đất đai, nhà xưởng, máy 

móc, nguyên liệu, nhiên liệu, lao động,… Sản phẩm là yếu tố đầu ra của quá trình 

sản xuất. Yếu tố đầu ra được đo lường bởi sản lượng. Sản phẩm bán ra trên thị 

trường còn gọi là hàng hóa. 

 - Hàm sản xuất: Để biểu hiện mối quan hệ giữa sản lượng sản phẩm và yếu 

tố sản xuất đã được sử dụng, người ta thường dùng khái niệm hàm sản xuất. Hàm 

sản xuất mô tả mối quan hệ giữa số lượng của các yếu tố đầu vào (vốn và lao động) 

và sản lượng đầu ra. Mối quan hệ giữa số lượng các yếu tố đầu vào và số lượng đầu 

ra (sản phẩm) làm ra của quá trình sản xuất được biểu diễn bằng hàm sản xuất. Hàm 

sản xuất của một loại sản phẩm nào đó cho biết số lượng sản phẩm tối đa của sản 

phẩm đó có thể được sản xuất ra bằng cách sử dụng các phối hợp khác nhau của 

vốn và lao động, với một trình độ công nghệ nhất định. Trong mối quan hệ giữa các 

tài nguyên (yếu tố) và quan hệ giữa yếu tố và sản phẩm có thể được nhận biết một 

cách dễ dàng. Tác động của một yếu tố sản xuất đối với việc sản suất ra một sản 
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phẩm có thể quan sát được bằng cách thay đổi số lượng của một yếu tố và quan sát 

sự tác động tương ứng của sản phẩm sản xuất ra. Hoặc có thể giảm bớt một yếu tố 

sản xuất đồng thời tăng cường sử dụng một yếu tố khác để giữ nguyên sản lượng 

nhờ vào tính chất có thể thay thế lẫn nhau giữa 2 yếu tố sản xuất này.  

- Nông hộ: Hộ gia đình là một đơn vị kinh tế mà trong đó bao gồm những 

người có chung quỹ ngân sách để cùng nhau tổ chức làm việc và tiêu dùng. Nông 

hộ là một hộ gia đình thực hiện những hoạt động tiêu dùng, sản xuất và tái sản xuất 

nông nghiệp. 

- Hiệu suất quy mô: Nghiên cứu tác động của sự thay đổi của số lượng yếu tố 

đầu vào đến sản lượng (đầu ra). 

Hiệu quả trong từ điển Bách khoa toàn thư được hiểu là kết quả mong muốn, 

cái sinh ra kết quả mà con người chờ đợi và hướng tới; nó có nội dung khác nhau ở 

những lĩnh vực khác nhau. Trong sản xuất, hiệu quả có nghĩa là hiệu suất, là năng 

suất. Trong kinh doanh, hiệu quả là lãi suất, lợi nhuận. Trong lao động nói chung 

hiệu quả lao động là năng suất lao động, được đánh giá bằng số lượng thời gian hao 

phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm hoặc là bằng số lượng sản phẩm được sản 

xuất ra trong một đơn vị thời gian.  

- Hiệu quả là kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, trong đó gồm 3 

yếu tố mà Pauly.1970 và Culyer.1985 đã rút ra nhận xét như sau: (1) Không sử dụng 

nguồn lực lãng phí, (2) sản xuất với chi phí thấp nhất, (3) sản xuất để đáp ứng nhu 

cầu con người.   

- Hiệu quả sản xuất: Một hệ thống Marketing có hiệu quả khi hệ thống này 

thực hiện các nhiệm vụ chế biến, tồn trữ và vận chuyển ở mức chi phí tối thiểu. 

Mức độ hiệu quả của một ngành hàng có thể được đo lường thông qua chỉ tiêu hiệu 

quả sử dụng công suất và hiệu quả sử dụng qui mô. Hiệu quả sử dụng công suất đo 

lường mức độ doanh nghiệp tận dụng các phương tiện hiện có. Hiệu quả sử dụng 

qui mô dùng để đo lường khả năng tổ chức của xí nghiệp để tận dụng được lợi thế 

của hiệu quả theo qui mô. Hồi quy đa biến có thể được sử dụng để đo lường hiệu 

quả sử dụng theo qui mô. 

- Hiệu quả kinh tế: Tiêu chí về hiệu quả thực ra là giá trị. Có nghĩa là, khi sự 

thay đổi làm tăng giá trị thì sự thay đổi đó có giá trị và ngược lại thì sẽ không có 

LinkVinapedia3CSoft:hiệu%20suất
LinkVinapedia3CSoft:năng%20suất
LinkVinapedia3CSoft:năng%20suất
LinkVinapedia3CSoft:lợi%20nhuận
LinkVinapedia3CSoft:năng%20suất%20lao%20động
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hiệu quả. Hay hiệu quả kinh tế là sự biểu hiện của mối quan hệ giữa kết quả lượng 

sản phẩm tiêu thụ được với lượng vốn bỏ ra. Hiệu quả kinh tế là chỉ tiêu biểu hiện 

kết quả của hoạt động sản xuất, nói rộng ra là của hoạt động kinh tế, hoạt động kinh 

doanh, phản ánh tương quan giữa kết quả đạt được so với hao phí lao động, vật tư, 

tài chính. Là chỉ tiêu phản ánh trình độ và chất lượng sử dụng các yếu tố của sản 

xuất - kinh doanh, nhằm đạt được kết quả kinh tế tối đa với chi phí tối thiểu. Tuỳ 

theo mục đích đánh giá, có thể đánh giá hiệu quả kinh tế bằng những chỉ tiêu khác 

nhau như năng suất lao động, hiệu suất sử dụng vốn, hàm lượng vật tư của sản 

phẩm, lợi nhuận so với vốn, thời gian thu hồi vốn,… Chỉ tiêu tổng hợp thường dùng 

nhất là doanh lợi thu được so với tổng số vốn bỏ ra. 

- Lợi nhuận được xem là một khoản dôi ra sau khi trừ đi các khoản chi phí, là 

khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí cơ hội của tất cả các nguồn lực được sử 

dụng để sản xuất (Robert Schenk). Јoseph Schempeter thì cho rằng lợi nhuận là 

khoản thu nhập đối với nhà kinh doanh thành công. Một số nhà kinh tế khác thì cho 

rằng lợi nhuận là một loại thu nhập ẩn đặc biệt, có nghĩa là thu nhập chấp nhận rủi 

ro. Nhà kinh doanh sẵn sàn chấp nhận rủi ro ở mức trung bình để tìm kiếm thu nhập 

nhiều hơn. Lợi nhuận có hai loại: Lợi nhuận không tính công lao động nhà và lợi 

nhuận có tính công lao động nhà.  

- Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất: là các yếu tố tác động làm năng suất 

thay đổi có thể tăng hoặc có thể giảm. (Ví dụ: Kinh nghiệm sản xuất, tập huấn, số 

lần tập huấn, …). 

- Kinh nghiệm sản xuất: là kinh nghiệm đã được được đúc kết trong khoảng 

thời gian trồng mía của hộ. 

- Tập huấn là do các công ty, Viện, Trường, Doanh nghiệp, phòng Nông 

nghiệp, Sở Nông nghiệp tổ chức chuyển gia khoa học kỹ thuật cho hộ tham gia 

trồng mía bằng các hình thức mở lớp trong các hội trường, phòng học hay thực tế 

tại nơi trồng mía. 

- Phương pháp phân tích thống kê mô tả là tổng hợp các phương pháp đo 

lường, mô tả và trình bày số liệu được ứng dụng vào lĩnh vực kinh tế bằng cách rút 

ra những kết luận dựa trên số liệu và thông tin thu thập được. Phương pháp phân 

tích hàm hồi quy tuyến tính đa biến bằng cách thiết lập phương trình hàm hồi quy 

LinkVinapedia3CSoft:kinh%20tế
LinkVinapedia3CSoft:kinh%20doanh
LinkVinapedia3CSoft:kinh%20doanh
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tuyến tính đa biến để xác định được các yếu tố ảnh hưởng đối với một đối tượng 

hay một chỉ tiêu nào đó. Từ những phân tích sơ bộ ban đầu (bằng phương pháp 

thống kê mô tả) ta rút ra những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chỉ tiêu đó rồi tiến 

hành chạy hàm trên phần mềm Regression để tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến 

năng suất, từ đó phát huy những yếu tố tốt, hạn chế và khắc phục những yếu tố ảnh 

hưởng không tốt đến năng suất. 

- Phương pháp phân tích hàm sản xuất Cobb-Douglas để phân tích mối quan 

hệ giữa đầu vào và đầu ra của sản xuất. Hàm sản xuất Cobb-Douglas được thực hiện 

bằng cách phân tích các dữ liệu sơ cấp trên phần mềm Regression. 

- Phương pháp phân tích các chỉ tiêu kinh tế để phân tích về doanh thu, chi 

phí, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận của nông hộ tham gia sản xuất mía trong một vụ 

sản xuất. 

- Phương pháp phân tích mô hình SWOT: Phân tích SWOT là phân tích tổng 

hợp những nghiên cứu về môi trường bên ngoài và bên trong của quá trình sản xuất 

và tiêu thụ mía của nông hộ. 

1.2. Cây mía và giá trị kinh tế của cây mía 

Cây mía là loại cây trồng có khả năng để gốc nhiều năm, có thể trồng và phát 

triển trên nhiều vùng sinh thái khác nhau, chống chịu tốt đối với điều kiện khắc 

nghiệt của tự nhiên. Mía còn là cây trồng có nhiều ưu điểm và giá trị kinh tế cao, 

được trồng ở nhiều nơi trong khu vực khí hậu nhiệt đới. Việt Nam là nước có điều 

kiện thích hợp để phát triển trồng mía và chế biến đường ở nhiều vùng trong nước 

đặc biệt là ĐBSCL.  

Đường là một loại thực phẩm cần có trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người, 

giá trị dinh dưỡng của đường tương đương các giá trị dinh dưỡng của các chất bột 

khác. Cây mía tạo ra sản phẩm chính là đường, bên cạnh đó ta có thể tận dụng phụ 

phẩm của nó phục vụ đời sống như: phân bón, thức ăn gia súc, chất đốt, sản phẩm 

sợi, bột giấy, nguyên liệu đốt lò hoặc ép thành ván dùng trong kiến trúc. Ngoài ra, 

mật gĩ của mía có thể cho lên men, chưng cất sản xuất rượu và cồn công nghiệp, sản 

xuất men các loại, cho ra các loại acid. Bùn lọc là cặn bã còn lại sau khi chế biến 

đường, có thể rút ra sáp mía để sản xuất nhựa xerezin làm sơn, xi đánh giày,… sau 

khi lấy sáp, bùn lọc còn dùng làm phân bón. 
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Có thể tổng quan nhận ra giá trị kinh tế có được từ cây mía đường qua sơ đồ sau: 

Hình 1 Giá trị kinh tế của cây mía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Theo điều tra và phân tích của tác giả 

 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện tại địa bàn tỉnh Trà Vinh, gồm 03 huyện được chọn để 

nghiên cứu: Trà Cú, Tiểu Cần, Duyên Hải. Đây là các địa bàn có diện tích, sản 

lượng mía nguyên liệu lớn hơn các huyện còn lại của tỉnh Trà Vinh. Số liệu cụ thể 

được thể hiện qua bảng sau: 

CÂY MÍA 

 

Sản phẩm trên đồng 

ruộng (lá, ngọn xanh, 

gốc rễ) 

Sản phẩm chế biến 

công nghiệp 

Phụ phẩm 

Bã mật rỉ, bùn lọc 

 

Chất đốt 

 

Rượu cần 

 

Các sản phẩm khác 

Phân bón 

 

Thức ăn gia súc 

 

Sản phẩm vi sinh 
Sản phẩm sợi,       

bột giấy 
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Bảng 1 Diện tích mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh năm 2009 

                                Đơn vị tính: ha 

Huyện / Thị xã Diện tích 

TP Trà Vinh 79 

Càng Long 33 

Châu Thành 209 

Cầu Kè 10 

Tiểu Cần 760 

Cầu Ngang 101 

Trà Cú 4.388 

Duyên Hải 190 

Tổng Cộng 5.769 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2010 

Diện tích mía của 03 huyện (Trà Cú, Tiểu Cần, Duyên Hải) là chiếm 92,53% 

tổng diện tích mía toàn tỉnh Trà Vinh. Vì vậy 03 huyện trên được chọn làm địa bàn 

nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp thu thập số liệu 

  Số liệu thứ cấp 

- Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Trà Vinh, Phòng nông nghiệp các huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Duyên Hải  

năm 2010.  

- Niên giám thống kê của tỉnh Trà Vinh từ năm 2006 đến năm 2010.  

- Một số đề án, tài liệu khoa học có liên quan: Báo cáo Quy hoạch tổng thể 

tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 của Ủy bân nhân dân 

(UBND) tỉnh Trà Vinh, Báo cáo Quy hoạch vùng nguyên liệu mía tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn năm 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Trà Vinh.  
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  Số liệu sơ cấp 

   Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập số liệu ngẫu nhiên để tiến hành thu 

thập số liệu sơ cấp. Nhóm nghiên cứu tiến hành điều tra bằng cách phỏng vấn trực tiếp 

200 nông hộ trồng mía nguyên liệu. 

Số liệu sơ cấp phục vụ cho đề tài được thu thập tại 03 huyện: Trà Cú (150 

hộ), Tiểu Cần (30 hộ), Duyên Hải (20 hộ). Vì 03 huyện này tập trung nhiều nông 

dân trồng mía mang tính đặc trưng và đại diện cho đối tượng nghiên cứu và có tổng 

diện tích sản xuất mía 5.338ha, chiếm 92,53% diện tích của toàn tỉnh (Nguồn: Cục 

thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2010), nên việc chọn các địa bàn này làm điểm khảo sát 

sẽ mang tính đại diện cao. 

   - Nội dung phiếu điều tra nông hộ: Thông tin về hộ gia đình, thông tin về nông 

trại, chi phí và thu nhập, hoạt động marketing, hoạt động tín dụng trong năm 2010.  

   - Nội dung thu thập từ Công ty TNHH một thành viên Mía đường Trà Vinh, 

người thu mua mía trung gian: Thông tin tổng quát liên quan đến đầu tư kinh doanh, 

hoạt động thu mua, hoạt động marketing, hoạt động bán hàng.  

2.3. Phương pháp phân tích số liệu 

Nhằm thoả mãn các mục tiêu nghiên cứu về phân tích hiệu quả sản xuất, các 

yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản 

xuất mía nguyên liệu của nông hộ tỉnh Trà Vinh, một số phương pháp phân tích 

được áp dụng như sau: 

Đối với mục tiêu 1: Sử dụng mô hình hàm sản xuất Cobb-Douglas, mô hình 

hồi quy tuyến tính đa biến, các chỉ tiêu kinh tế, phân tích thống kê mô tả được áp 

dụng nhằm mô tả và phân tích hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu của nông hộ tỉnh 

Trà Vinh.  

* Hàm sản xuất Cobb-Douglas có dạng:        Q = AKβ1Lβ2  

Hàm sản xuất Cobb-Douglas sẽ được chuyển sang dạng tuyến tính như sau: 

LnQ = LnA + β1LnK + β2LnL                                 

Đặt β0 = LnA, Ta có:  LnQ = β0 + β1LnK + β2LnL (1)  
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Trong đó:              Q: Là Sản lượng (kg) ;  A: Hằng số 

              K: Vốn (1.000 đồng);  L: Ngày công lao động (ngày) 

Ln: Log tự nhiên (natuaral logarithm) 

Các tham số β0, β1, β2 được ước lượng bằng chương trình Regression.  

* Hiệu suất quy mô: 

Trong phương trình (1), β1 là hệ số co giản từng phần của tổng sản lượng 

theo vốn (giả định lao động không đổi), β2 là hệ số co giản từng phần của tổng sản 

lượng theo lao động (giả định vốn không đổi). 

Tổng số hệ số co giản (β1 + β2) cho biết xu hướng của hàm sản xuất về sức 

sinh lợi theo quy mô (the scale of return). 

+ Nếu (β1 + β2) = 1, sức sinh lợi hoặc năng suất biên ổn định 

+ Nếu (β1 + β2) > 1, sức sinh lợi hoặc năng suất biên tăng dần 

+ Nếu (β1 + β2) < 1, sức sinh lợi hoặc năng suất biên giảm dần 

* Để đánh giá hiệu quả kinh tế trồng mía của nông hộ, nghiên cứu sử dụng 

phân tích các chỉ tiêu kinh tế sau: 

 Tổng chi phí là tất cả các khoản chi phí bằng tiền liên quan đến sản xuất. Bao 

gồm: chi phí lao động, chi phí cơ hội, chi phí vật chất và chi phí khác. 

Tổng chi phí = Chi phí tiền mặt + Chi phí cơ hội 

Trong đó:  

Chi phí tiền mặt = Chi phí vật chất + Chi phí lao động thuê. 

Chi phí vật chất: Giống, phân, thuốc, chi phí khấu hao 

Chi phí cơ hội = Chi phí cơ hội của vốn + Chi phí lao động gia đình 

Chi phí cơ hội của vốn = lãi suất tiền gửi * Chi phí tiền mặt 

 Doanh thu là Tổng giá trị sản lượng thu hoạch trong năm, được tính từ sản 

lượng sản phẩm nhân với đơn giá sản phẩm đó. 

Doanh thu = Số lượng * Đơn giá 

Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa doanh thu và tổng chi phí bỏ ra. 

Lợi nhuận = Doanh thu – Tổng chi phí 
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 Tỷ suất lợi nhuận được tính bằng cách lấy lợi nhuận chia tổng chi phí. 

 

 

 

Tỷ suất lợi nhuận cho ta biết một đồng chi phí đầu tư vào sản xuất thì thu 

được bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Lợi nhuận ròng/Doanh thu: Để cho thấy doanh thu mang lại được một đồng 

thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Doanh thu/Tổng chi phí: Để cho thấy chi phí đầu tư vào sản xuất bỏ ra một 

đồng thì mang lại bao nhiêu đồng doanh thu. 

Lợi nhuận ròng/Ngày công: Để cho thấy khi bỏ ra một ngày công lao động 

đầu tư vào sản xuất thì mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

 Đối với mục tiêu 2: Sử dụng mô hình hồi qui tuyến tính đa biến để phân tích 

các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất (cụ thể là năng suất) mía nguyên liệu 

của nông hộ trong vùng nghiên cứu.  

  Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất:  

               Với Y là năng suất trên 1.000m2 đất canh tác 

        Xi : Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất mía của nông hộ: 

Phương trình hồi quy có dạng:  Y = b0 + b1X1 + b2X2 + …+ bnXn   (2) 

        Với Y là năng suất mía trên 1.000m2 (kg) 

   Xi: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất mía, trong đó: 

   X1: Tuổi   

X2: Trình độ học vấn của chủ hộ quản lý và điều hành sản xuất (lớp) 

   X3: Kinh nghiệm trồng mía của nông hộ (năm) 

   X4: Việc tham gia tập huấn của nông hộ (1= có, 0= không tham gia) 

   X5: Số lần dự tập huấn của nông hộ (lần/năm) 

Các tham số bi (i =0,1,2……n) được ước lượng bằng chương trình Regression.  

Lợi nhuận  

Tổng chi phí 
TSLN =  
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 Đối với mục tiêu 3: Từ kết quả phân tích mục tiêu 1 và mục tiêu 2 kết hợp 

với phương pháp phân tích ma trận SWOT để xây dựng giải pháp mang tính khoa 

học nhằm giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển vùng mía nguyên liệu. 

Mô hình SWOT: Phân tích SWOT là phân tích tổng hợp những nghiên cứu 

về môi trường bên ngoài và bên trong của ngành mía đường. 

+ Phân tích môi trường bên ngoài để phát hiện ra cơ hội và những đe dọa đối 

với ngành mía đường. 

+ Phân tích môi trường bên trong để xác định được thế mạnh và điểm yếu 

của ngành mía đường. 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1 

THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÍA NGUYÊN LIỆU 

TỈNH TRÀ VINH  

 

1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIỆN, TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ  

HỘI TỈNH TRÀ VINH  

1.1.1. Vị trí địa lý 

Đến cuối năm 2010, tỉnh Trà Vinh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện trực 

thuộc, gồm: thị xã Trà Vinh, 7 huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, 

Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải; có 104 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 85 xã, 9 

phường và 10 thị trấn). Diện tích tự nhiên 234.115,53 ha, dân số 1.007.743 người, 

chiếm 5,76% diện tích và 5,79% dân số vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Hình 2 Bản đồ tỉnh Trà Vinh 

 

Tỉnh Trà Vinh nằm giữa 2 sông Cổ Chiên và sông Hậu, một mặt giáp biển 

Đông (dài 65 km), có 2 cửa sông (Cung Hầu và Định An) là 2 cửa sông quan trọng 

của vùng ĐBSCL thông thương qua biển Đông với cả nước và quốc tế; Trà Vinh 

còn có hệ thống đường Quốc lộ 53, 54 và 60 qua tỉnh, nối Trà Vinh với các tỉnh 
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khác trong vùng và ngoài vùng. Những điều kiện đó tạo cho Trà Vinh có nhiều lợi 

thế trong giao lưu kinh tế và giao lưu với các tỉnh khác, vị thế quan trọng về kinh tế 

và quốc phòng đối với vùng ĐBSCL. Trong tương lai không xa, cùng với việc 

Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế định an tỉnh Trà 

Vinh đến năm 2030 và khởi công Dự án Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông 

Hậu (Dự án kênh Quan Chánh Bố) Trà Vinh sẽ có điều kiện tốt để xây dựng một 

khu kinh tế tổng hợp ở huyện Duyên Hải và Trà Cú. 

1.1.2. Điều kiện tự nhiên  

♦ Địa hình 

Tỉnh Trà Vinh có địa hình đồng bằng ven biển; các huyện phía Bắc có địa 

hình bằng phẳng hơn các huyện ven biển; địa hình dọc theo 2 bờ sông thường cao, 

vào sâu nội đồng bị các giồng cát hình cánh cung chia cắt tạo nên các vùng trũng 

cục bộ. Cao trình phổ biến của tỉnh từ 0,1 - 1,0m chiếm 66% diện tích tự nhiên. Địa 

hình cao nhất trên 4m gồm đỉnh các giồng cát phân bố ở Nhị Trường, Long Sơn 

(Cầu Ngang); Ngọc Biên (Trà Cú); Long Hữu (Duyên Hải). Địa hình thấp nhất dưới 

0,4m tập trung tại các cánh đồng trũng Tập Sơn, Ngãi Xuyên (Trà Cú), Thanh Mỹ, 

cánh đồng Ôcàđa (Châu Thành); Mỹ Hòa, Mỹ Long, Hiệp Mỹ (Cầu Ngang); Long 

Vĩnh (Duyên Hải). Địa hình đồng bằng với các cao độ khác nhau, nên việc đầu tư 

cải tạo đồng ruộng, xây dựng các công trình thủy lợi khá tốn kém. 

Vùng chuyên canh mía nằm giao tiếp giữa đồng bằng ven biển có nhiều 

giồng cát xen kẽ các dãy đất trũng và vùng phù xa ngọt có địa hình bằng phẳng. 

Cao trình phổ biến của tỉnh từ 0,8 – 1,2m, có khuynh hướng thấp dần từ phía bờ 

sông Hậu về phía nội đồng, bao gồm 02 loại địa hình chính là cát giồng – gò và các 

dãy đất trũng. Vào mùa gió chướng kèm theo thủy triều dâng cao và tràn vào nội 

đồng, gây thiệt hại cho sản xuất mía, nhưng khắc phục được bằng cách đắp các bờ 

bao khu vực ngoài cống ngăn mặn. Với địa hình của tỉnh như trên, về cơ bản là 

thuận lợi cho phát triển sản xuất mía và xây dựng cơ sở hạ tầng, thuận lợi cho xây 

dựng hệ thống thủy lợi tưới tiêu tự chảy.  
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♦ Khí hậu 

Tỉnh Trà Vinh nằm trong vùng nhiệt đới có khí hậu mát mẻ quanh năm, ít bị 

ảnh hưởng bởi lũ. Trà Vinh là một trong số ít tỉnh của Việt Nam có điều kiện khí 

hậu thuận lợi cho các họat động sản xuất, kinh doanh và du lịch quanh năm. 

Các yếu tố khí hậu, nhiệt độ, ánh sáng, lượng nước bốc hơi và lượng mưa 

được phân bổ khá rõ rệt giữa 2 mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11) và mùa khô (từ 

tháng 11 đến tháng 4). Nhiệt độ trung bình giữa các tháng từ 26 - 27,6 0C, cao nhất 

vào tháng 4 và thấp nhất vào tháng 1. Số giờ nắng trong năm từ 2.236 đến 2.877 

giờ. Tỉnh Trà Vinh có trị số bức xạ trên 15.106 kcal/ha/năm được xếp vào mức cao 

so với các nơi khác của ĐBSCL nên tiềm năng về năng suất còn cao hơn và thực tế 

nếu giải quyết đủ nước tưới, kiểm soát tình trạng ngập úng cục bộ, ngăn mặn... có 

thể trồng trọt quanh năm. 

Lượng mưa trung bình năm 1.526,16mm, cao nhất 1.862,9mm, thấp nhất 

1.209mm, phân bố không đều theo không gian và thời gian, có xu thế giảm dần từ 

Tây Bắc xuống Đông Nam. Những biến động phân bố mưa thường gây rủi ro cho 

vụ lúa Hè Thu và lúa Mùa, do vậy cần tính toán mùa vụ gieo trồng để tận dụng tối 

đa nước mưa kết hợp với tưới bổ sung để tăng vụ hoặc chuyển vụ một cách hợp lý. 

Độ ẩm tương đối trung bình năm: 83 - 85%, tháng khô nhất là tháng 2 và 

tháng 3. Lượng bốc hơi nước bình quân nhiều năm của các tháng biến thiên từ 

48mm vào tháng 7 đến 111mm vào tháng 3. Lượng bốc hơi cao nhất vào mùa khô 

từ tháng 12 đến tháng 4, trong thời gian này lượng mưa thấp không đáng kể. Gió 

Tây Nam từ tháng 5 – tháng 10 mang nhiều hơi nước và gây ra mưa, tốc độ 3 - 4 

m/s. Gió chướng (gió mùa Đông Bắc hoặc Đông Nam) từ tháng 11 năm trước đến 

tháng 3 năm sau, tốc độ 2,3 m/s có hướng song song với các cửa sông lớn, là 

nguyên nhân gây ra việc đẩy nước biển dâng cao và truyền sâu vào nội đồng. Sương 

muối xuất hiện từ tháng 12 đến tháng 2 làm ảnh hưởng đến tình hình sinh trưởng và 

phát triển của cây trồng. 

Nhìn chung khí hậu tỉnh Trà Vinh với đặc điểm nhiệt đới gió mùa với nền 

nhiệt độ cao ổn định, nắng và bức xạ mặt trời rất thuận lợi cho sản xuất nông 

nghiệp, nếu có đủ nước ngọt và vốn đầu tư có thể thâm canh 2 - 3 vụ cây ngắn ngày 

trong năm, cho năng suất cao. Tuy nhiên, yếu tố hạn chế đáng kể nhất của khí hậu là 
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lượng mưa ít, lại tập trung theo mùa, kết hợp với địa hình thấp, đỉnh triều cao, đã 

gây ngập úng cục bộ một số vùng trong mùa mưa, hoặc hạn cục bộ có khi là hạn Bà 

Chằng, cuối mùa khô (tháng 3 và 4) thúc đẩy bốc phèn, gia tăng xâm nhập mặn gây 

khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.  

1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên 

♦ Tài nguyên đất 

Đất đai tỉnh Trà Vinh chủ yếu là đất phù sa và đất phèn với 56% diện tích đất 

bị nhiễm mặn và 24,3% diện tích là đất phèn; 3 nhóm đất chính như sau: 

- Đất cát giồng có diện tích 15.169,3 ha, chiếm 6,62% diện tích tự nhiên toàn 

tỉnh. Đây là những giồng cát hình cánh cung chạy dài theo hướng song song bờ 

biển. Loại đất này phân bố ở khu vực các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải, 

Châu Thành,... Đất không bị nhiễm mặn, chỉ riêng một số giồng thấp ven biển và rải 

rác diện tích cục bộ trên các giồng ở Cầu Ngang, Trà Cú bị nhiễm mặn. Phần lớn 

nhóm đất này là thổ cư, vườn tạp, trồng hoa màu. Ngoài khả năng thuận lợi để ở, 

xây dựng công trình do địa hình cao, không bị ngập nước, nhóm đất này có khả 

năng thích hợp trồng màu và cây lâu năm nếu khắc phục được hạn chế về dinh 

dưỡng, tính rửa trôi và nguồn nước tưới vào mùa khô. 

- Đất phù sa có diện tích 132.983,4 ha, chiếm 58% diện tích tự nhiên. Nhóm 

đất này có các loại đất sau: Đất phù sa phát triển trên chân giồng cát (đất cát triền 

giồng) phân bố dọc theo những giồng cát, tập trung ở Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên 

Hải, Châu Thành; Đất phù sa không nhiễm mặn phân bố ở các huyện Cầu Kè, Càng 

Long và một ít diện tích ở Tiểu Cần, Châu Thành; Đất phù sa nhiễm mặn ít ở các 

huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Ngang và một ít diện tích ở Cầu Kè, Châu Thành, TP 

Trà Vinh; Đất phù sa nhiễm mặn trung bình ở huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và một 

ít diện tích ở Trà Cú, Châu Thành.  

- Đất phèn có diện tích 55.719,4 ha, chiếm 24,3% diện tích tự nhiên. Nhóm 

đất này có các loại đất sau: Đất phèn tiềm tàng không nhiễm mặn phân bố chủ yếu ở 

Càng Long, Cầu Kè và một ít diện tích rải rác ở Tiểu Cần, Châu Thành, thành phố 

Trà Vinh; Đất phèn tiềm tàng nhiễm mặn ít ở Châu Thành (Hưng Mỹ, Phước Hảo, 

Thanh Mỹ) và Cầu Ngang (Hiệp Hòa, Kim Hòa) một số ít rải rác ở Tiểu Cần, Trà 

Cú, Cầu Kè; Đất phèn tiềm tàng nhiễm mặn trung bình ở Châu Thành (Long Hòa, 
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Hòa Minh), Duyên Hải, Cầu Ngang và một ít diện tích rải rác ở Trà Cú; Đất phèn 

phát triển không nhiễm mặn ở huyện Tiểu Cần, rải rác các huyện Càng Long, Châu 

Thành, Cầu Kè; Đất phèn phát triển nhiễm mặn ít ở huyện Châu Thành, Cầu Ngang 

và rải rác ở Tiểu Cần, Trà Cú; Đất phèn phát triển nhiễm mặn trung bình ở Mỹ 

Long Nam, Cầu Ngang.  

Hiện trạng sử dụng đất 

Đến năm 2010, đất nông nghiệp 185,69 nghìn ha, chiếm 79,39% tổng diện 

tích tự nhiên, đất phi nông nghiệp 47,35 nghìn ha, chiếm 20,22%, đất chưa sử dụng 

còn 0,9 nghìn ha, chiếm 0,38% diện tích toàn tỉnh. Trong đất nông nghiệp, đất sử 

dụng cho sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất là 80,18%, đất nuôi trồng 

thủy sản 15,97%. 

Bảng 2 Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Trà Vinh năm 2010 

STT Chỉ tiêu Hiện trạng năm 2010 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

 Tổng diện tích đất tự nhiên         234.115,53 100,00 

1 Đất nông nghiệp 185.686,71 79,39 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 149.092,89 63,66 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 108.308,46 46,26 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 40.721,43 17,39 

1.2 Đất lâm nghiệp 6.745,48 2,88 

1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 29.685,06 12,67 

1.4 Đất làm muối 196,35 0,08 

1.5 Đất nông nghiệp khác 211,93 0,09 

2 Đất phi nông nghiệp 47.345,85 20,22 

3 Đất chưa sử dụng 900,97 0,38 

Nguồn: Thống kê, kiểm kê diện tích đất ngày 01/01/2010-Quy hoạch tổng thể phát triển 

KT-XH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020  
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Lợi thế cạnh tranh từ việc sản xuất lúa kém hơn so với sản xuất mía vì năng 

suất còn thấp. Mặt khác ở Trà Cú thì chỉ sản xuất lúa được 02 vụ, ở Tiểu Cần thì 

được 03 vụ nên nếu chuyển đổi đất lúa sang trồng mía thì ở huyện Trà Cú có lợi 

hơn so với huyện Tiểu Cần. 

Bảng 3  Hiện trạng sử dụng đất vùng nguyên liệu mía tỉnh Trà Vinh 

Đơn vị tính: ha 

TT Hạng mục Toàn 

vùng  

Các huyện 

Trà Cú Tiểu Cần 

 Tổng diện tích tự nhiên 19.611 12.459 7.152 

I Đất nông nghiệp 17.287 10.857 6.430 

1 Đất cây hàng năm 13.744 9.129 4.615 

1.1 Đất lúa và lúa – màu 7.422 3.822 3.600 

 - Đất 3 vụ 3.100  3.100 

 - Đất 2 vụ 4.322 3.822 500 

1.2 Đất mía và cây hàng năm khác 6.322 5.307 1.015 

2 Đất cây lâu năm 3.527 1.714 1.813 

3 Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản 16 14 2 

II Đất chuyên dùng và đất ở 815 593 222 

III Đất sông suối và chưa sử dụng 1.509 1.009 500 

Nguồn: Phân viện Quy hoạch và TKNN – Baó cáo Quy hoạch vùng nguyên liệu mía tỉnh 

Trà Vinh giai đoạn năm 2010-2015 và đính hướng đến năm 2020.  

Qua bảng số liệu ta thấy diện tích đất lúa có thể chuyển sang trồng mía thuận 

lợi khoảng gần 4.000 ha, cộng với diện tích mía hiện có thì có thể phát triển sản 

xuất mía một cách ổn định, lâu dài trong vùng khoảng 9.000 ha đủ để cung cấp 

nguyên liệu cho công suất ép mía từ 4.000 – 4.500 tấn/ngày.  
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♦ Tài nguyên nước và thuỷ văn 

- Nước mặt 

Nguồn nước mặt trực tiếp cung cấp cho Trà Vinh là 2 sông lớn: sông Tiền, 

sông Hậu thông qua Dự án thủy lợi Nam Mang Thít, cùng các sông nhánh như: 

sông Cái Hóp - An Tường, sông Cần Chông, rạch Tân Định, rạch Bông Bót, rạch 

Tổng Long... và trên 600 km kênh lớn, khoảng 2.000 km kênh cấp I, II. Tuy nhiên, 

đến nay Trà Vinh vẫn thiếu nước ngọt đặc biệt vào mùa khô, ảnh hưởng lớn đến sản 

xuất nông nghiệp. Các vùng thiếu nước ngọt nhiều, canh tác chủ yếu dựa vào nước 

tự nhiên, đòi hỏi cần phải có phương án khai thác nguồn nước ngọt từ sông Cổ 

Chiên, sông Hậu và sông Mang Thít để cải tạo tốt hơn đất nhiễm mặn, phát triển sản 

xuất, tập trung ở khu vực huyện Duyên Hải và một phần của Cầu Ngang, Trà Cú. 

- Nước dưới đất 

Đất Trà Vinh có 5 tầng chứa nước, ở tầng trên nguồn nước bị nhiễm mặn (do 

các kênh dẫn nước mặn vào), 3 tầng tiếp theo ở giữa nước dưới đất phong phú và 

chất lượng khá hơn và cuối cùng là tầng Mioxene ở sâu nhất.  

Độ mặn của môi trường nước khu vực ven biển thường xuyên không dưới 

10%o, mùa khô tăng cao 15 - 30%o, cực đại có thể lên tới 32%o ở vùng bãi bồi ven 

biển. Vùng phía Bắc huyện Duyên Hải, phía Nam huyện Trà Cú, Cầu Ngang do tác 

động của dòng chảy sông Cổ Chiên và sông Hậu nên độ mặn thấp, thường biến 

thiên từ 10 - 15%o. 

Nước dưới đất hiện tại mới khai thác sử dụng cho sinh hoạt của một số khu 

vực thuộc Thành phố Trà Vinh và một số huyện. Trong tương lai cần được nghiên 

cứu khai thác phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là cho sinh 

hoạt và sản xuất nông nghiệp vùng nhiễm mặn. 

- Thủy văn 

Nguồn cung cấp nước ngọt chính là sông Cổ Chiên, sông Hậu và sông Mang 

Thít. Ngoài ra, tỉnh còn có hệ thống sông rạch chằng chịt tổng chiều dài 578 km và 

1.876 km kênh cấp I, II tạo nên hệ thống dòng chảy lưu thông trên toàn bề mặt tỉnh, 

cung cấp nước tưới vào mùa khô và tiêu úng vào mùa lũ. Nhìn chung, mật độ kênh 

trục khá đồng đều (4 - 10 m/ha) nhưng mật độ kênh nội đồng còn thấp. 
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Hàng năm có trên 90% đất tự nhiên bị nhiễm mặn, sự truyền mặn bắt đầu từ 

tháng 12 tại Hưng Mỹ trên sông Cổ Chiên và Trà Kha trên sông Hậu. Mặn lên cao 

nhất vào tháng 4 tại cửa Cầu Quan (sông Hậu) và cửa sông Vũng Liêm (sông Cổ 

Chiên). Mặn kết thúc vào tháng 6, thời gian sớm hay muộn phụ thuộc vào lượng 

mưa tại thượng nguồn và địa phương. Toàn tỉnh có 6 vùng ảnh hưởng nhiễm mặn 

(ranh giới độ mặn trên 4%o).  

Từ năm 2003 đến nay, hiệu quả mang lại của việc thực hiện dự án thủy lợi 

Nam Mang Thít đã cải thiện nguồn nước ngọt cho các vùng đất bị nhiễm mặn là rõ 

rệt, đã hạn chế phần lớn sự xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng. Sự ảnh hưởng rõ 

rệt nhất ở các vùng mặn 4 tháng trở xuống. Tuy nhiên, tác động tích cực của dự án 

là chưa triệt để. Bên cạnh các tác động tích cực nêu trên, đâu đó vẫn còn tồn tại một 

số tác động phụ mang tính hạn chế khá lớn như: gây ra hiện tượng kiệt nước (nhất 

là vào mùa khô); phèn hoạt động tăng cao và có xu hướng lan rộng. Ở các vùng 

đệm (vùng mặn 5 - 6 tháng), các tác động tiêu cực của dự án rất rõ nét. Cùng với sự 

biến động của các yếu tố kinh tế - thị trường (yếu tố chính là sự tăng giá của các yếu 

tố đầu vào), đã dẫn đến việc phát triển nền trồng trọt ở các vùng đất này bị trì trệ, 

không mang lại hiệu quả. Người dân có xu hướng chuyển sang đào ao nuôi trồng 

thủy sản nước lợ (tôm sú) vốn luôn có giá trị kinh tế rất cao.   

- Thủy triều 

Tỉnh Trà Vinh chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ bán nhật triều biển Đông 

qua 2 sông Cổ Chiên và sông Hậu. Ảnh hưởng thủy triều giảm dần từ biển vào sâu 

trong nội đồng, chủ yếu là vùng ven biển. So sánh với cao độ mặt đất, cho thấy việc 

lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu tự chảy là cần thiết để giảm chi phí cho sản xuất. 

Tuy nhiên, thủy triều cũng gây hậu quả xấu là đưa mặn xâm nhập vào sâu trong nội 

đồng, làm thay đổi chất lượng nước theo hướng gia tăng độ mặn, nên cần có biện 

pháp kiểm soát hữu hiệu để tận dụng tối đa mặt hữu ích và giảm thiểu ảnh hưởng 

xấu do thủy triều gây nên, đảm bảo sản xuất phát triển ổn định và có hiệu quả. 

- Ngập úng: Tỉnh Trà Vinh không bị ngập úng như các tỉnh An Giang, Đồng 

Tháp thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long, song lại bị úng cục bộ ở các tiểu vùng có địa 

hình thấp 50 - 80 cm và kéo dài 3 - 5 tháng. Mức ngập chủ yếu 0,4 - 0,8 m chiếm 44,3% 

diện tích tự nhiên. Do vậy muốn tăng vụ phải sử dụng hệ thống kênh tiêu và cống như dự 
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Hình 3 Dân số phân theo dân tộc năm 2010 

án Tầm Phương. Đặc biệt chú ý vùng đất láng ngập sâu do thủy triều (chiếm 4,82% diện 

tích tự nhiên), rất khó cải tạo để phát triển nông nghiệp trên vùng đất này. 

1.1.4. Dân số và phân bố dân cư 

Đến cuối năm 2005, dân số toàn tỉnh là 990,2 nghìn người trong đó dân số 

thành thị chiếm 14,23%, dân số nông thôn chiếm 85,68% dân số toàn tỉnh, tốc độ 

tăng dân số trung bình là 1,28% so với năm 2005, bình quâu giai đoạn 2001-2005 

tăng 1,28%/năm. Kết quả điều tra dân số năm 2009, dân số của tỉnh là 1.006.363 

người và cuối năm 2010 dân số của tỉnh đạt 1.007.743 người, với mức tăng bình 

quân là 1,13%/năm thời kỳ 2006-2010. 

Mật độ dân số trung bình năm 2010 là 430,4 người/km2. Dân cư tỉnh Trà 

Vinh phân bố không đều giữa các huyện, tập trung chủ yếu ở Thành phố Trà Vinh 

(khoảng 1.490 người/km2), thưa nhất là huyện Duyên Hải (khoảng 256 người/km2).  

Bảng 4 Dân số của tỉnh Trà Vinh phân theo dân tộc năm 2010  
 

 

 

 

 

 

 

Nguồn Báo cáo Quy hoạch tổng thể PTKT - XH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 

 

Trà Vinh có 4 dân tộc cùng chung 

sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ hơn 

69%, dân tộc Khmer 29%, còn lại là dân tộc 

Hoa và dân tộc khác. So với các tỉnh trong 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh 

là một trong bốn tỉnh (Sóc Trăng, An Giang, 

Kiên Giang, Trà Vinh) có tỷ lệ đồng bào dân 

tộc Khmer đông nhất.     

  

Dân tộc Dân số (người) Tỷ lệ  

Kinh 695.343 69% 

Khmer 292.246 29% 

Hoa và Khác 20.154 2% 

Tổng 1.007.743 100% 
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Hình 4 Cơ cấu kinh tế của tỉnh Trà Vinh 

năm 2010 

1.1.2. Tình hình phát triển kinh tế của 

tỉnh Trà Vinh năm 2010 

 Trong quá trình thực hiện kế hoạch 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước, 

trong những năm gần đây tỉnh Trà Vinh 

phấn đấu tăng tỷ trọng tổng sản phẩm ở 

khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ 

và giảm ở khu vực nông lâm nghiệp và 

thủy sản. Sau đây là bảng tổng sản phẩm 

tỉnh Trà Vinh phân theo khu vực kinh tế: 

Bảng 5 Tổng sản phẩm tỉnh Trà Vinh theo giá so sánh phân theo khu vực kinh 

tế qua các năm (2005-2010) 

Năm 

Nông, Lâm nghiệp Công nghiệp 
Dịch vụ 

và Thủy sản và Xây dựng 

Giá trị            

(Triệu đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Giá trị            

(Triệu đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Giá trị            

(Triệu đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

2005 2.890.957 61,05 732.105 15,46 1.112.518 23,49 

2006 3.154.423 58,71 875.124 16,29 1.343.624 25,01 

2007 3.414.150 55,9 1.064.396 17,43 1.629.038 26,67 

2008 3.377.283 49,84 1.349.201 19,91 2.049.392 30,25 

2009 3.444.012 46,97 1.497.666 20,43 2.389.931 32,6 

2010 3.629.700 44,21 1.710.900 20,84 2.870.400 34,96 

Nguồn Niên giám thống kê 2009 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 

Ta thấy tổng giá trị sản phẩm cả 03 khu vực qua các năm đều tăng. Tuy 

nhiên tỷ trọng lĩnh vực công nghệp, xây dựng và dịch vụ thì tăng, còn lĩnh vực 

nông, lâm và thủy sản thì lại giảm. Năm 2010 so với năm 2009: Công nghiêp, xây 

dựng tăng 213.234 triệu đồng (tỷ trọng tăng 0,41%); Dịch vụ tăng 480.469 triệu 

đồng (tỷ trọng tăng 2,36%); Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 185.688 triệu đồng 

(tỷ trọng giảm 2,76%). 

♦ Ngành nông, lâm, thủy sản 

Theo Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh 

đến năm 2020, giá trị gia tăng ngành nông, lâm ngư nghiệp (giá so sánh 1994) năm 
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2005 đạt 2.890.957 triệu đồng, năm 2010 là 3.629.700 triệu đồng. Trong cơ cấu 

kinh tế ngành theo GDP, ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao và có xu hướng 

giảm từ 64,6% năm 2005 xuống 63,24% năm 2010; tương ứng tỷ trọng của ngành 

lâm nghiệp là 2,4% và 3,2%. Tỷ trọng của ngành thủy sản tăng từ 33% lên 33,5% 

vào năm 2010.  

- Nông nghiệp: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thời kỳ 2001-2005 tăng 

bình quân 8,59%/năm, thời kỳ 2006 - 2008 tăng bình quân 3,63%/năm. Năm 2010, 

giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 4.961 tỷ đồng, trong đó giá trị trồng trọt 

chiếm 70,55%, chăn nuôi chiếm 15,12% và dịch vụ chiếm 14,33%. Việc thực hiện 

kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất đạt kết quả tích cực, nhất là cơ cấu cây trồng 

mùa vụ; phát triển theo hướng thâm canh tăng năng suất, chất lượng, tạo được nhiều 

mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất (giá hiện hành) trên 1 

đơn vị diện tích canh tác bình quân năm 2010 đạt 45 triệu đồng/ha, tăng 21 triệu 

đồng/ha.  

- Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất lâm nghiệp thời kỳ 2001-2005 tăng bình quân 

9,46%/năm, thời kỳ 2006 - 2008 tăng bình quân 8,98%/năm, thời kỳ 2006-2010 

tăng bình quân 8,87%/năm. Năm 2010 đã giao chăm sóc, bảo vệ 4.270 ha rừng; 

trồng mới 156 ha rừng, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt trên 100 tỷ đồng. 

Công tác lâm nghiệp đã tạo cho người dân có ý thức bảo vệ rừng góp phần bảo vệ 

môi trường, nhất là vùng ven biển, hạn chế việc phá rừng nuôi trồng thủy sản.  

- Thủy hải sản: Giá trị sản xuất ngành thủy sản thời kỳ 2001-2005 tăng bình 

quân 32,95%/năm, thời kỳ 2006 - 2008 tăng bình quân 4,93%/năm, thời kỳ 2006-

2010 tăng bình quân 4,88%/năm. Tổng sản lượng năm 2010 đạt 146.720 tấn; trong 

đó sản lượng nuôi thủy sản 76.720 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2010 

tăng lên 49.523 ha. Năm 2010 giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt trên 2.800 tỷ 

đồng. 

♦ Công nghiệp - xây dựng 

- Công nghiệp: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì 

mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 

giai đoạn  2001 - 2005 tăng 28,68%/năm, giai đoạn 2006-2008 tăng 20,32%, thời kỳ 

2006-2010 tăng bình quân 15,72%/năm. Đến năm 2010, giá trị sản xuất ngành công 
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nghiệp đạt gần 3.600 tỷ đồng, phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều phát 

triển ổn định và tăng khá so với năm 2005 như: tôm đông lạnh, cá fille, dược phẩm, 

hóa chất phục vụ ngành in, bảng kẽm, đường kết, than hoạt tính, tơ xơ dừa, cơm dừa 

nạo sấy, chế biến lương thực thực phẩm, may mặc, nước máy, gạch xây dựng, sản 

phẩm cơ khí,…. Tuy nhiên, thu hút đầu tư còn hạn chế, một số dự án đã đăng ký 

nhưng chậm triển khai; nhiều sản phẩm phải tiêu thụ qua trung gian; một số mặt 

hàng sản xuất gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu. 

Nhìn chung, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hàng 

năm còn chậm, nhất là nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn Trung ương 

hỗ trợ có mục tiêu, vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết... Việc phối hợp, chỉ 

đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản, trong giải phóng 

mặt bằng chưa được tập trung cao. Năng lực chủ đầu tư còn hạn chế, lúng túng và 

bị động trong khâu chuẩn bị hồ sơ, dự án; nhiều đơn vị tư vấn, thiết kế chuyên môn 

nghiệp vụ còn yếu, đối với các đơn vị có chuyên môn tốt thì lại quá tải, làm ảnh 

hưởng chung đến công tác triển khai, thực hiện dự án.  

♦ Thương mại, dịch vụ 

Trong những năm qua, hoạt động thương mại dịch vụ trong tỉnh phát triển 

mạnh và dần đáp ứng được nhu cầu đời sống và tăng trưởng kinh tế, giá trị tăng 

thêm ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm thời kỳ 2001-2005 là 17,5%/năm; 

thời kỳ 2006-2008 tăng bình quân 19,49%/năm, thời kỳ 2006-2010 tăng 

19,34%/năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ năm 2010 đạt 8.453 tỷ đồng, 

tăng 2,07 lần so với năm 2005. Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt 140 triệu 

USD, tăng 20,48% so với năm 2009. Giá trị kim ngạch nhập khẩu năm 2010 đạt 

10,44 triệu USD, giảm 0,9 triệu USD so với năm 2007. Vận tải và các loại hình 

dịch vụ khác: Số lượng các phương tiện vận tải tăng nhanh, khối lượng và doanh thu 

vận tải đều tăng. Hàng năm vận chuyển trên 5 triệu tấn hàng hóa và 18 triệu lượt 

hành khách, đáp ứng được nhu cầu sinh họat, sản xuất và đi lại của nhân dân. Tuy 

nhiên mạng lưới phát triển các dịch vụ về vùng nông thôn miền núi còn chậm và 

chất lượng cần tiếp tục nâng cao.  
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♦ Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất mía 

- Mạng lưới giao thông 

+ Giao thông đường bộ: Toàn vùng chuyên canh mía có tổng số 524,85 km 

đường giao thông, trong đó có 42,31 km đường quốc lộ, 28 km đường tỉnh lộ, 48,8 

km đường hương lộ và 405,74 km đường liên xã, ấp. Đây là lợi thế mà ít các tỉnh 

trong vùng ĐBSCL trồng mía có được. Do vậy, có thể tăng nhanh tỷ trọng vận 

chuyển bằng đường bộ   

+ Giao thông đường thủy: Công ty TNHH Một thành viên Mía đường Trà 

Vinh đặt tại xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, nên sông Trà Cú, sông Tổng Long, 

sông Trẹm, sông Cầu Quan và một số kênh rạch khác là những tuyến giao thông 

quan trọng để vận chuyển mía từ nơi trồng đến công ty chế biến.  

- Thủy lợi: Hiện nay hệ thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh. Toàn vùng có 

1.157 km kênh mương thủy lợi gồm kênh cấp I: 290 km, kênh cấp II: 375 km, kênh 

cấp III: 492 km. Với hệ thống kênh mương nêu trên chỉ mới đáp ứng được một phần 

nước tưới tiêu cho vùng nguyên liệu mía, chưa kết hợp tốt với vận chuyển bằng 

đường thủy.  

- Điện sinh hoạt: Hiện nay 100% các xã, thị trấn trong vùng đều có điện lưới 

quốc gia với 95% số hộ sử dụng điện của toàn vùng. 

Nhìn chung, những năm qua cơ sở vật chất kỹ thuật vùng nguyên liệu mía 

được đầu tư đáng kể, bước đầu góp phần tạo thuận lợi cho việc mở rộng diện tích, 

thực hiện thâm canh, tăng năng suất. 

♦ Hiện trạng phát triển các sản phẩm nông nghiệp khác trong vùng nguyên liệu mía 

         Hiện nay trong vùng nguyên liệu mía ngoài sản xuất mía còn sản xuất các loại 

cây trồng khác có diện tích tương đối lớn như: cây ăn quả, lúa, các loại cây màu,... 

- Sản xuất cây ăn quả 

Diện tích cây ăn quả ở ĐBSCL chiếm khoảng 60% diện tích cây ăn quả cả 

nước, phân bố ở tập trung ở vùng phù sa màu mở, nước ngọt dồi dào quanh năm, 

khí hậu ôn hòa, mùa vụ thu hoạch dài, giao thông thủy bộ thuận tiện. Các loại cây 

ăn quả được tập trung sản xuất với diện tích lớn như: Xoài, nhãn, quýt, bưởi, cam, 

sầu riêng,...với năng suất khá cao và hiệu quả hơn so với lúa, nhưng giá cả còn biến 
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động khá lớn do khâu tiêu thụ chưa tốt và phát triển còn tự phát. 

Các huyện Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần thuộc vùng ngọt tỉnh Trà Vinh 

nằm trong vùng chuyên canh cây ăn trái của ĐBSCL, với lợi thế về đất tốt, không bị 

ngập lũ, nguồn nước ngọt khá dồi dào,...phù hợp với sản xuất cây ăn quả và kết hợp 

với du lịch sinh thái góp phần làm thu nhập từ 15-20%. 

Theo báo cáo Quy hoạch vùng nguyên liệu mía tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 

2010-2015 và định hướng đến năm 2020, trong phạm vi ranh giới vùng nguyên liệu 

mía, hiện có 10.140 ha đất trồng cây lâu năm. Trong đó khoảng 3.369 ha đất cây ăn 

quả. Do kém lợi thế về nước ngọt và xâm ngập mặn vào cuối mùa khô nên việc phát 

triển cây ăn quả so với vùng ngọt rất hạn chế, nhất là trong phạm vi thuộc huyện 

Trà Cú, chủ yếu là cải tạo vườn già cỗi, vườn tạp hiện có, tăng cường thâm canh mà 

không mở rộng thể diện tích. 

- Sản xuất lúa 

Theo báo cáo quy hoạch vùng nguyên liệu mía tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 

2010-2015 và định hướng đến năm 2020, trong phạm vi ranh giới vùng nguyên liệu 

mía, hiện có 25.454 ha đất trồng lúa. Trong đó khoảng 11.800 ha đất canh tác 3 vụ 

(Tiểu Cần) và 7.600 ha đất canh tác 2 vụ (Trà Cú). Năng suất lúa bình quân đất 2 vụ 

là 9,5 tấn/ha/năm, trên đất 3 vụ là 15 tấn/ha/năm. Do hiệu quả của loại hình 2 vụ lúa 

kém hơn so với mía nên khuyến khích chuyển sang trồng mía loại hình này. 

Theo định hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh đến năm 

2020, hướng sản xuất lúa là tăng cường thâm canh tăng năng suất và đặc biệt là 

nâng cao chất lượng gắn với giảm giá thành sản phẩm để tăng hiệu quả và sức canh 

tranh. Chuyển một phần diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, trồng 

màu và cây công nghiệp ngắn ngày ở vùng ngọt và vùng lợ,... 

1.2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT MÍA NGUYÊN LIỆU CỦA TỈNH TRÀ 

VINH TRONG THỜI GIAN QUA  

1.2.1. Giống mía 

Trong sản xuất mía, giống mía giữ vai trò rất quan trọng là biện pháp thâm 

canh hàng đầu. Bởi vì một số giống mía tốt không chỉ cho năng suất cao, giàu đường 

mà còn khắc phục được nhược điểm của sản xuất, những điều kiện bất lợi của tự 
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nhiên như sâu bệnh, khô hạn, ngập úng, gió bão,...người ta khắc phục bằng con 

đường tuyển chọn giống chống chịu tốt những điều kiện bất lợi trên. 

Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 50 giống mía khác nhau như: Nhóm mía 

ROC của Đài Loan, Thái Lan, Quế đường, Tân Đại đường, Việt đường của Trung 

Quốc, các giống mía của Việt Nam lai tạo (Comus, ROC20, VN84-4317, ROC1, 

ROC16, K84-200, My55-14,..),... và các giống mía được trồng phổ biến ở Trà Vinh 

như: ROC16, ROC22, QÐ86-368, VN84-4317, K88-92, K84-200,… với năng suất 

cao từ 80 tấn/ha đến 120 tấn/ha và chữ đường (CCS) khá cao trung bình là 10,02CCS 

(cao nhất là 13CCS) đáp ứng được nhu cầu của các nhà máy đường. Trong đó, giống 

mía được trồng phổ biến tại vùng nghiên cứu là ROC22 chiếm trên 80% với năng 

suất bình quân là 10.54 kg/1.000 m2. Giống ROC22 có đặc tính là thân to trung bình, 

đốt có nhiều phấn, nẩy mầm tốt, thời kỳ đầu sinh trưởng mạnh, dễ bốc lá, năng suất 

cao, chịu hạn khá hơn ROC10, chín sớm, tỷ lệ đường cao, đề kháng tốt với các bệnh 

đốm lá, bệnh cháy lá và bệnh bạc lá. Loại giống mía này phù hợp với điều kiện tự 

nhiên và thổ nhưỡng ở Trà Vinh nên được người trồng mía chọn trồng nhiều. 

1.2.2. Diện tích, năng suất, sản lượng mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh qua các năm 

Tình hình sản xuất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh có nhiều biến động từ năm 

2005 đến năm 2009. Tuy nhiên cây mía nguyên liệu vẫn được xem là một trong 

những cây trồng chủ lực trong việc tạo thu nhập cho người dân ở vùng mía nguyên 

liệu tại các huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Duyên Hải. 

Bảng 6 Diễn biến diện tích, năng suất, sản lượng mía qua các năm (từ 2006-2010) 

Năm 

2006 2007 2008 2009 2010 

Đ.tượng 

Diện tích (ha) 6.821 6.736 6.174 5.769 6.098 

Năng suất (tấn/ha) 90,50 91,21 109,21 90,59 101,25 

Sản lượng (tấn) 617.281 614.399 674.277 522.623 617.398 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Trà Vinh  

Thực trạng sản xuất mía qua các năm từ 2006 đến 2010 ở Trà Vinh có 

những thay đổi lớn về diện tích và năng suất sản xuất nên từ đó kéo theo sản lượng 
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Hình 5 Diện tích trồng mía nguyên liệu của tỉnh  

Trà Vinh từ năm 2006-2010 

 

Hình 5 Diện tích mía nguyên liệu của tỉnh 

Trà Vinh qua các năm (2006-2010) 

cũng thay đổi theo.  

Về năng suất: Năng suất từ năm 2006 đến 2010 có sự tăng, giảm tương đối 

nhiều. Năm 2006 (90,5 tấn/ha), năm 2008 năng suất lại tăng (tăng 18,71 tấn/ha so 

với năm 2006), đồng thời lại giảm trong năm 2009, 2010 (năm  2009 giảm 18,62 

tấn/ha và năm 2010 giảm 7,96 tấn/ha so với năm 2008).  

Việc năng suất 

giảm vào năm 2009 là do 

điều kiện canh tác trong 

năm gặp nhiều khó khăn, 

sự diễn biến phức tạp của 

điều kiện tự nhiên như 

mưa, bão, lũ và các 

giống mía mới có năng 

suất cao chưa được đưa 

vào sử dụng phổ 

biến,…Việc tăng năng suất đột biến 

năm 2010 là do điều kiện tự nhiên 

thuận lợi và nông hộ áp dụng giống mới vào sản xuất. 

Về diện tích sản xuất: Diện tích canh tác mía trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

trong các năm từ 2006 đến năm 2010 có sự tăng giảm đáng kể. Từ năm 2007 đến 

năm 2009 liên tục giảm so với năm 2006 vì do biến động giá cả và các loại cây 

trồng khác như bắp, đậu phộng có hiệu quả kinh tế khá cao nên một số ít người 

trồng mía chuyển sang trồng các loại cây trồng đó. Nhưng đến năm 2010 thì diện 

tích trồng mía lại tăng là do năng suất năm 2009 cao hơn so với năm 2008 và giá 

bán cũng khá cao khoảng 600-1.000 đồng/kg, mặt khác được Công ty TNHH một 

thành viên Mía đường Trà Vinh có chính sách đầu tư cho người trồng mía. Chính 

sự biến động không ngừng này của năng suất và của diện tích canh tác nên đã dẫn 

đến sự thay đổi sản lượng thu hoạch qua các năm. 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam, diện tích trồng mía của tỉnh 

Trà Vinh đứng thứ 5 trong các tỉnh ĐBSCL (sau Long An, Hậu Giang, Sóc Trăng, 

Bến Tre), nhưng đứng đầu về năng suất. Năm 2009 năng suất mía nguyên liệu của 
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tỉnh Trà Vinh đạt trên 90 tấn/ha gấp 1,5 lần năng suất mía bình quân cả nước, gấp 

1,16 lần năng suất bình quân của ĐBSCL. Qua điều tra thực tế 200 hộ trồng mía 

nguyên liệu cho thấy năng suất bình quân từ các phiếu điều tra là 105 tấn/ha, nhiều 

hộ trồng đạt năng suất 140-145 tấn/ha. 

Niên vụ 2010-2011 dự kiến diện tích mía khoảng 6.000 ha (thấp hơn kế 

hoạch 3.500 ha), năng suất bình quân dự kiến 120 tấn/ha (cao hơn kế hoạch 11,97 

tấn/ha), sản lượng khoảng 720.000 tấn (thấp hơn kế hoạch 306.300 tấn). So với niên 

vụ 2009-2010 diện tích tăng 4% và sản lượng tăng 37,76%. 

1.2.3. Thị trường và tiềm năng tiêu thụ mía nguyên liệu ở Trà Vinh 

Hiện nay, ở ĐBSCL có tất cả 09 nhà máy đường đang hoạt động với công 

suất thiết kế từ 1.000 tấn mía cây/ngày đến 1.250 tấn mía cây/ngày. Đặc biệt là nhà 

máy thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh là Công ty TNHH một thành viên Mía đường Trà 

Vinh đặt trụ sở tại xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú với công suất hiện tại là trên 

2.000 tấn/ngày và công ty không ngừng nâng cao công suất lên từ 3.000-4.000 

tấn/ngày kể từ năm 2010 do tác động cầu kéo của thị trường đường thành phẩm 

trong nước tăng cao. Mặt khác do sản lượng trung bình trên 400 ngàn tấn/năm nên 

chỉ đủ hoạt động từ 165 – 200 ngày vì thiếu mía nguyên liệu. Do đó đây là thị 

trường tiêu thụ mía nguyên liệu rất tốt cho nông dân trồng mía ở Trà Vinh và các 

tỉnh lân cận. 

Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Mía đường Trà Vinh trong 

niên vụ 2009-2010 Công ty đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với diện tích 

2.508,55 ha, sản lượng thu mua 284.054 tấn, vượt 20% so với kế hoạch, chiếm 

54,35% sản lượng mía toàn tỉnh, số còn lại nông dân phải tự tiêu thụ chủ yếu bán 

cho thương lái để cung cấp cho các máy đường trong khu vực như Hậu Giang, Long 

An. Chữ đường bình quân đạt 10,02 CCS. Giá thu mua bình quân của công ty là 

1.035 đồng/kg.  

Nhìn chung, Công ty đã tiến hành thu mua hầu hết sản lượng mía đường đã 

ký với nông dân, tạo được long tin trong dân và góp phần thực hiện tốt Quyết định 

80 của Chính phủ trong lĩnh vực mía đường. 

Công suất thiết kế các nhà máy đường đến năm 2010 tại các nhà máy Bến 

Tre, Trà Vinh, Phụng Hiệp, Vị Thanh, Sóc Trăng,… với công suất mỗi nhà máy 
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hoạt động từ 2.500 tấn mía/ngày và đến năm 2012 Công ty mía đường Trà Vinh sẽ 

nâng công suất lên 4.000 tấn mía/ngày, đây là thị trường tiêu thụ tiềm năng của cây 

mía nguyên liệu của các tỉnh ĐBSCL nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. 

1.2.4. Tình hình cơ bản của nông hộ tham gia sản xuất mía nguyên liệu 

Bảng 7 Thông tin cơ bản của nông hộ tham gia sản xuất mía nguyên liệu 

TT Chỉ tiêu Đvt Bình quân 

1 Tỷ lệ chủ hộ là nam % 67,5 

2 Tuổi trung bình của chủ hộ tuổi 49 

3 Số nhân khẩu bình quân/hộ người 04 

4 Số lao động nam bình quân/hộ người 02 

5 Số lao động nữ bình quân/hộ người 02 

6 Học vấn bình quân chủ hộ lớp 5/12 

7 Tỷ lệ chủ hộ được tập huấn % 50 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011 

Với những thông tin cơ bản của nông hộ trong vùng nghiên cứu cung cấp 

cùng với kết quả phân tích cho ta thấy tỷ lệ chủ hộ trồng mía nguyên liệu có giới 

tính là nam (135/200 hộ) chiếm khá cao (67,5%). Tuổi của chủ hộ trung bình là 49 

tuổi, nhỏ nhất là 25 tuổi và lớn nhất là 86 tuổi. Trình độ học vấn trung bình của 

các hộ sản xuất mía nguyên liệu tương đối thấp 5/12, đây là một yếu tố bất lợi 

trong việc cập nhật và áp dụng những thông tin khoa học kỹ thuật mới để áp dụng 

vào sản xuất mía nguyên liệu. Số nhân khẩu trung bình/hộ trong vùng nghiên cứu 

là 04 người, trong đó số lao động nam/hộ là 02 người và số lao động nữ/hộ là 02  

người. Tỷ lệ hộ sản xuất mía nguyên liệu được tập huấn kỹ thuật trồng mía nguyên 

liệu chiếm tỷ lệ trung bình 50%, đây là vấn đề mà phòng nông nghiệp, các đoàn 

thể ban ngành có liên quan cần quan tâm tạo điều kiện để các nông hộ sản xuất 

mía nguyên liệu có cơ hội học tập trao đổi kinh nghiệm sản xuất và học hỏi kỹ 

thuật sản xuất mới nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.   



 Page 35 

 

1.2.5. Thời gian tham gia sản xuất mía nguyên liệu của nông hộ  

Bảng 8 Thời gian tham gia sản xuất mía của nông hộ tính đến năm 2011 

Thời gian  Số hộ Tỷ lệ (%) 

Từ 01 -  05 năm 23 11,5 

Từ 05 - 10 năm 27 13,5 

Từ 10 - 15 năm 32  16,0 

Từ 15 - 20 năm 55  27,5 

Từ 20 năm trở lên 63   31,5 

Tổng cộng 200 100 

Trung bình (năm)   14,5 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011 

 

Thông qua kết quả nghiên cứu và phân tích cho thấy, Hộ có kinh nghiệm 

trồng mía lớn nhất là 40 năm và thấp nhất là 01 năm. Số năm kinh nghiệm trồng 

mía nguyên liệu của nông hộ ở vùng nghiên cứu tính đến năm 2011 bình quân là 

14,5 năm. Nông hộ ở vùng nghiên cứu phần lớn tham gia trồng mía trong khoảng 

thời gian từ trước năm 2000. Tỷ lệ nông hộ có kinh nghiệm sản xuất mía nguyên 

liệu từ 5 năm trở lên là khá lớn (88,5%) và nông hộ có từ 20 năm trở lên kinh 

nghiệm sản xuất mía nguyên liệu ở tỷ lệ (31,5%), điều này chứng tỏ nông hộ trong 

vùng nghiên cứu có kinh nghiệm trồng mía nguyên liệu nhiều tương thích với các 

tỉnh khác như: Sóc Trăng, Hậu Giang,...  

1.2.6. Thời vụ sản xuất mía nguyên liệu  

Qua kết quả khảo sát cho thấy lịch thời vụ sản xuất mía ở mỗi địa bàn khác 

nhau thì có sự chênh lệch về thời gian khác nhau, loại giống khác nhau (giống chín 

sớm từ 10-11 tháng, giống chín trung bình từ 11-12 tháng, giống chín muộn từ 12-13 

tháng) mỗi hộ sản xuất lại quyết định xuống giống sớm hay muộn, bón phân và đánh 

lá bao nhiêu lần, thu hoạch sau bao nhiêu tháng cũng khác nhau. Tuy nhiên, nhìn 

chung lại có sự tương đồng giữa các khu vực, sự chênh lệch về thời gian là không 

đáng kể, có thể từ 10 đến 15 ngày hoặc 1 tháng trở lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
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nông hộ tham gia sản xuất mía năm 2010 được bắt đầu làm đất, lên giống vào khoảng 

tháng 11, 12 năm 2009, bón phân từ tháng 12/2009 đến tháng 4/2010, đánh lá từ 

tháng 4/2010-8/2010 và bắt đầu thu hoạch từ tháng 10-12/2010. 

1.2.7. Nguyên nhân nông hộ tham gia sản xuất mía nguyên liệu      

Bảng 9 Lý do tham gia sản xuất mía của hộ trong vùng nghiên cứu 

Nguyên nhân tham gia Tần số Tỷ lệ (%) Xếp hạng 

Trồng mía do đất đai phù hợp 186 93,0 1 

Trồng mía do có kinh nghiệm sản xuất  

Nhiều lợi nhuận hơn cây trồng khác 

Trồng mía do dễ bán sản phẩm  

Trồng mía theo phong trào địa phương  

Trồng mía do năng suất cao 

Công ty hỗ trợ  

Nhà nước hỗ trợ  

100 

73 

60 

56 

52 

5 

4 

50,0 

36,5 

30,0 

28,0 

26,0 

2,5 

2,0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011. (Ghi chú: 1 cao nhất, 8: Thấp nhất) 

Qua kết quả khảo sát điều tra và phân tích đánh giá xếp hạng, ta nhận thấy 

lý do chính mà nông hộ tham gia trồng mía nguyên liệu đó là điều kiện đất đai 

phù hợp (93%), đây là một yếu tố được các nông hộ, các cán bộ kỹ thuật đánh 

giá rất cao và là lý do chính giải thích vì sao năng suất mía nguyên liệu ở vùng 

nghiên cứu khá cao (105,4 tấn/ha)3. Có sẵn kinh nghiệm trồng mía (50%) là lý do 

thứ hai (tỷ lệ nông hộ có trên 05 năm kinh nghiệm trồng mía nguyên liệu là 

88,5%). Lý do thứ ba dẫn đến người nông dân tham gia trồng mía nguyên liệu là 

lợi nhuận từ trồng mía cao hơn các cây trồng khác. Trồng mía do sản phẩm dễ 

bán, làm theo phong trào địa phương là những lý do cũng quan trọng vì địa 

phương vùng nghiên cứu có xây dựng đề án quy hoạch vùng mía nguyên liệu để 

cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến đường tại địa phương.  

                                           
3
 Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra 2011 
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      Hình 6 Các dịch vụ hỗ trợ đối với 

nông hộ sản xuất mía nguyên liệu 

 

1.2.8. Các dịch vụ hỗ trợ đối với nông hộ sản xuất mía  

Bảng 10 Các dịch vụ hỗ trợ đối với hộ sản xuất mía nguyên liệu 

Dịch vụ hỗ trợ Công ty Mía đường Nhà nước 

Dịch vụ khuyến nông 1,23 1,78 

Huấn luyện /Đào tạo 1,49 1,61 

Thông tin giá cả 2,35 2,06 

Hỗ trợ tín dụng 1,19 1,80 

Quản lý sản xuất 1,05 1,04 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011 

 

Qua kết 

quả điều tra và 

phân tích ở Bảng 

10 và ở Hình 6, ta 

nhận thấy người 

trồng mía được 

nhận các dịch vụ 

hỗ trợ nhiều nhất 

so với các dịch vụ 

khác từ phía Công 

ty TNHH một thành viên Mía 

đường Trà Vinh và nhà nước là 

thông tin giá cả (2,35/5điểm và 2,06/5 điểm).  

    Ngoài ra, các dịch vụ như khuyến nông, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ tín 

dụng,….cũng được công ty và Nhà nước quan tâm. Tuy nhiên, căn cứ vào điểm 

phân tích từ phiếu điều tra trên thì ta thấy mức độ quan tâm hỗ trợ các dịch vụ của 

Công ty TNHH một thành viên Mía đường Trà Vinh và Nhà nước chưa nhiều.   
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1.2.9. Các nguyên nhân quyết định liều lượng phân bón của nông hộ trồng mía  

Theo phân tích kết quả khảo sát từ những thông tin của 200 hộ tham gia 

trồng mía nguyên liệu thì có 6 nguyên nhân chính quyết định đến lượng phân bón 

mà hộ sử dụng trong quá trình trồng mía. Các nguyên nhân đó được phân tích qua 

bảng sau: 

Bảng 11 Nguyên nhân quyết định liều lượng phân bón của hộ   

Nguyên nhân Tần số Tỷ lệ (%) Xếp hạng 

Theo kinh nghiệm 197 98,5 1 

Làm theo nông dân khác 64 32,0 2 

Theo hướng dẫn cán bộ kỹ thuật  23 11,5 3 

Theo hướng dẫn của người bán 11 5,5 4 

Phân bón rẻ tiền 8 4,0 5 

Phân có sẳn trong nhà 1 0,5 6 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011. (Ghi chú: 1: Cao nhất, 6: Thấp nhất) 

Với kết quả phân tích số liệu điều tra (Bảng 11), ta thấy nguyên nhân chính 

quyết định liều lượng sử dụng phân bón của hộ trồng mía là theo kinh nghiệm 

(98,5%) được các hộ đúc kết trong suốt thời gian trồng mía, vì các hộ trồng mía 

trong vùng nghiên cứu có khá nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất mía (số năm 

kinh nghiệm trung bình của nông hộ tính đến năm 2011 là khoảng 14,5 năm). 

Nguyên nhân thứ hai quyết định liều lượng sử dụng phân bón của hộ đó là làm theo 

nông dân khác (32,0%) thông qua các buổi đi thực tế, tham quan,…Nguyên nhân 

thứ ba là theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật (11,5%) thông qua các chương 

trình hội thảo, tập huấn, khuyến nông .… . Bên cạnh đó, đối với quyết định sử dụng 

lượng phân của hộ ảnh hưởng từ sự tư vấn của người bán (chiếm 5,5%), phân bón 

rẻ tiền (4,0%).  
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1.3. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÍA NGUYÊN LIỆU TỈNH TRÀ VINH 

1.3.1. Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận  

Bảng 12 Doanh thu, chi phí, lợi nhuận bình quân trên 1000m2 đất trồng mía nguyên 

liệu của hộ tỉnh Trà Vinh năm 2010 

Nguồn: Phân tích số liệu điều tra năm 2011 

 

 

Khoản mục Chi phí (đồng) Tỷ lệ (%) 

I. Chi phí vật chất 2.571.610 54,95 

- Chi phí giống 1.080.021 23,08 

- Chi phí phân bón 1.416.816 30,27 

- Chi phí thuốc BVTV 74.773 1,60 

II. Chi phí lao động  2.108.382 45,05 

- Chi phí lao động nhà 516.760 11,04 

- Chi phí lao động thuê 1.591.622 34,01 

Tổng chi phí chưa có LĐGĐ 4.163.232   

Tổng chi phí có công LĐGĐ 4.679.992 100 

Năng suất (tấn/1000m2) 10,54   

Giá bán trung bình (đồng/tấn) 1.000.900   

Doanh thu 10.549.486   

Lợi nhuận chưa có LĐGĐ 6.386.254   

Lợi nhuận có công LĐGĐ 5.869.494   
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     Hình 7 Cơ cấu chi phí sản xuất mía nguyên liệu  

năm 2010 

  

 

Qua kết quả khảo sát và phân 

tích ở Bảng 12, ta nhận thấy chi phí 

lao động chiếm tỷ trọng lớn trong 

tổng chi phì đầu tư (45%), vì mía 

nguyên liệu là loại cây rất dễ trồng 

nhưng do thời gian của mùa vụ kéo 

dài (khoảng 12-14 tháng) vì thế hao 

phí lao động cũng tăng theo thời 

gian. Theo số liệu nghiên cứu, 

lực lượng lao động chính tham 

gia sản xuất mía nguyên liệu chủ yếu là lao động thuê như ở khâu làm đất, vô chân, 

đánh lá,... Chi phí phân bón cũng chiếm tỷ trọng tương đối lớn (30%), chi phí giống 

cũng là khoản chí phí không nhỏ khi đầu tư sản xuất (23%). 

   Qua việc phân tích chi phí sản xuất cùng với doanh thu và lợi nhuận đạt 

được cho thấy việc trồng mía nguyên liệu trong năm 2010 vừa qua là đạt hiệu 

quả kinh tế, lợi nhuận bình quân 6.386.254 đồng/1.000m2 (chưa tính công 

LĐGĐ). Tuy nhiên, thực tế vẫn còn còn một số ít nông hộ sản xuất mía nguyên 

liệu lãi thấp hơn 5 triệu đồng/công, nguyên nhân chính là do họ bỏ vốn quá nhiều 

cho các khoản chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí vốn nhưng sản lượng thu 

hoạch được và giá bán mía nguyên liệu của họ lại ở mức thấp do không dự đoán 

được giá tăng/giảm, thậm chí còn bán mía non cho thương lái để quay đồng vốn 

do không có vốn tự có để trang trải. 
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1.3.2. Phân tích hiệu quả kinh tế của hộ sản xuất mía nguyên liệu 

Bảng 13 Phân tích các chỉ tiêu kinh tế 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Bình quân 

Chi phí tiền mặt Đồng/công 4.163.232 

Chi phí vật chất Đồng/công 2.571.610 

Chi phí thuê lao động Đồng/công 1.591.622 

Chi phí cơ hội Đồng/công 1.266.142 

Chi phí lao động gia đình Đồng/công 516.760 

Lãi vốn tự có Đồng/công 749.382 

Tổng chi phí Đồng/công 5.429.373 

Doanh thu Đồng/công 10.549.486 

Lợi nhuận chưa tính chi phí cơ hội Đồng/công 6.386.254 

Lợi nhuận ròng Đồng/công 5.120.113 

Doanh thu/Chi phí  lần 1,94 

Lợi nhuận ròng/Chi phí lần 0,94 

Lợi nhuận ròng/Ngày công Đồng/ngày 170.670 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra 2011 

 

Với kết quả phân tích ở bảng 13, ta thấy lợi nhuận ròng của hộ sản xuất mía 

tại vùng nghiên cứu là 5.120.113 đồng/1.000m2, điều này chứng tỏ sản xuất mía của 

hộ tỉnh Trà Vinh là có hiệu quả kinh tế.   

Lợi nhuận ròng = Doanh thu – Tổng chi phí = 5.120.113  

 Cũng từ phân tích ở Bảng 13 cho thấy các hộ sản xuất mía đầu tư chi phí 

trung bình 5.429.373 đồng/1.000m2 (kể cả chi phí cơ hội) với doanh thu trung bình 

10.549.486 đồng/1.000m2 thì lợi nhuận trung bình mang lại là 5.120.113 

đồng/1.000m2. Tỷ suất lợi nhuận trung bình 0,94 có nghĩa là khi hộ đầu tư một đồng 
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cho việc sản xuất mía thì sinh ra 0,94 đồng lời. Đồng thời lợi nhuận ròng trên ngày 

công lao động là 170.670 đồng/ngày công, tức là nếu hộ sản xuất mía nguyên liệu 

đầu tư một ngày công lao động sẽ mang lại 170.670 đồng.   

1.3.3. Hàm sản xuất Cobb-Douglas của mô hình sản xuất mía nguyên liệu 

Sản lượng mía thu hoạch được từ việc sản xuất phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

khác nhau: Diện tích đất trồng, loại đất, giống mía, phân bón, thuốc BVTV, lao 

động,… Ở đây, ta chỉ đề cập đến các chi phí sản xuất như: giống, phân, thuốc,… và 

ngày công lao động ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất mía của hộ. 

  Q = AKβ1Lβ2  

Hàm sản xuất Cobb-Douglas sẽ được chuyển sang dạng tuyến tính như sau: 

LnQ = β0 + β1LnK + β2LnL                                (1)  

Trong đó:              Q: Là Sản lượng (kg) 

             A: Hằng số 

              K: Vốn (1.000 đồng) 

                              L: Ngày công lao động (ngày) 

Ln: Log tự nhiên (natuaral logarithm) 

Đặt β0 = LnA 

Các tham số β0, β1, β2 được ước lượng bằng chương trình Regression.  

 Sau khi chạy chương trình Regression ta có kết quả ước lượng Hàm sản xuất 

Cobb-Douglas: 

Bảng 14 Kết quả ước lượng hàm sản xuất Cobb-Douglas 

Biến Hệ số (β) Sai số chuẩn Kiểm định t 

Hằng số 4,10 0,20 18,57*** 

Vốn 0,56 0,06 9,05*** 

Ngày công lao động 0,46 0,08 5,69*** 

(Ghi chú: ***: mức ý nghĩa 1%) 

Thay các giá trị ở Bảng 14 vào phương trình (1), ta có hàm Cobb-Douglas 

sau khi ước lượng như sau:  
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 LnQ = 4,10 + 0,56LnK + 0,46LnL        (1)       

 Phương trình (1) cho nhận định rằng, chi phí vốn (giống, phân bón, thuốc 

BVTV,...) và cả ngày công lao động đều có mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa đối 

với sản lượng thu hoạch của nông dân sản xuất mía. Điều này nói lên rằng, nếu một 

trong những yếu tố nói trên tăng lên hoặc cả hai đều tăng lên thì sản lượng thu 

hoạch sẽ tăng lên, trong đó chi phí vốn có tác động lớn nhất, vì hệ số của chi phí 

vốn có giá trị 0,56 là lớn nhất. 

 Dựa vào phương trình hồi quy (1), cho thấy: 

 - Khi nông hộ đầu tư thêm 1% chi phí vốn khi yếu tố ngày công lao động 

không đổi thì sản lượng thu hoạch sẽ tăng 0,56%. Điều này cho thấy do hộ trồng 

mía thiếu vốn sản xuất nên đầu tư vào các khoản chi phí mua vật tư, thuê lao 

động,... còn hạn chế nên sản lượng mía chưa đạt tối đa. Nếu hộ đầu tư vào các 

khoản chi phí này một cách hợp lý thì sản lượng mía có thể cao hơn và thu nhập 

ròng sẽ tăng lên. 

 - Khi nông hộ đầu tư thêm 1% ngày công lao động chính khi yếu tố chi phí 

vốn không đổi thì tổng sản lượng thu hoạch sẽ tăng 0,46%. Qua kết quả điều tra 

thực tế cho thấy số thành viên ở mỗi hộ không cao nên số lao động chính ở nông hộ 

cũng thấp. Nếu nông hộ có đủ lao động tham gia vào các khâu làm đất, chăm sóc,... 

thì sản lượng mía có thể cao hơn và thu nhập ròng của nông hộ cũng sẽ tăng lên. 

Với giá trị hệ số xác định R2 = 0,968 cho thấy có 96,8% sự thay đổi của sản 

lượng do ảnh hưởng của hai yếu tố chi phí vốn và ngày công lao động. Còn lại 3,2% 

là do ảnh hưởng của các yếu tố khác 

Với giá trị hệ số tương quan r = 0,984 cho thấy mối quan hệ giữa sản lượng 

với chi phí vốn và ngày công lao động là rất chặt chẽ. 

Với giá trị kiểm định Sig. = 0,000 trong phân tích phương sai (ANOVA) là 

rất nhỏ so với mức ý nghĩa α = 0,01 nên ta có thể kết luận rằng sản lượng mía phụ 

thuộc vào chi phí vốn và số ngày công lao động. 
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* Hiệu suất quy mô: 

Trong phương trình (1), β1 là hệ số co giản từng phần của tổng sản lượng 

theo vốn (giả định lao động không đổi), β2 là hệ số co giản từng phần của tổng sản 

lượng theo lao động (giả định vốn không đổi). 

Tổng số hệ số co giản (β1 + β2 = 0,65 + 0,47 = 1,02 >1) cho biết xu hướng 

của hàm sản xuất về năng suất biên tăng dần theo quy mô (the scale of return). Tức 

là nếu hộ sản xuất mía tăng đầu tư cả vốn và lao động lên gấp n lần thì sản lượng sẽ 

tăng lớn hơn n lần, như vậy hàm sản xuất Cobb-Douglas trong nghiên cứu này có 

hiệu suất quy mô tăng vì tổng hệ số co giản lớn hơn 1. 
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CHƯƠNG 2 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÍA 

NGUYÊN LIỆU TỈNH TRÀ VINH 

Mục tiêu của chương này là nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến Hiệu 

quả sản xuất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh thể hiện bởi hai tiêu chí: khả năng năng 

suất đạt được và mức năng suất mà nông hộ có thể đạt được. 

2.1. Các yếu tố đầu vào 

• Tuổi: Vấn đề tuổi tác có liên quan gì đến năng suất mía, thực sự cho đến nay 

vẫn chưa có những lý thuyết vững chắc về vấn đề này, tuy nhiên một số tác giả có 

nhận định rằng đối với những người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm hơn, có trách 

nhiệm cao hơn. Do vậy, họ có thể tham gia sản xuất dễ dàng hơn. Nhưng những 

người trẻ tuổi thì tiếp thu kỹ thuật mới một cách nhanh chóng mặc dù chưa có kinh 

nghiệm,...Chính vì vậy, tác giả khảo sát về tính xác thực mà nhiều tác giả đã đặt ra 

yếu tố này ảnh hưởng đến năng suất đạt được trong quá trình sản xuất. 

• Học vấn: Đối với với những người có trình độ học vấn cao, sự am hiểu về khoa 

học kỹ thuật sẽ cao hơn, khả năng khai thác các quy trình sản xuất tốt hơn, sử dụng 

hiệu quả các yếu tố đầu vào cao hơn. Do đó, những người có học vấn cao có 

khuynh hướng tiếp cận với khoa học kỹ thuật tốt hơn. Tuy nhiên về lĩnh vực sản 

xuất nông nghiệp thì cũng đòi hỏi kinh nghiệm thực tế rất quan trọng. Chính vì vậy 

mà khảo sát tính xác thực đối với người có học vấn cao có ảnh hưởng đến năng suất 

đạt được trong quá trình sản xuất hay không. 

• Kinh nghiệm: Đối với những người có nhiều năm tham gia sản xuất nông 

nghiệp thì sẽ có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn và năng suất sẽ đạt ngày càng cao. 

Do đó mà khảo sát tính xác thực đối với người trồng mía có thời gian trồng mía 

(kinh nghiệm sản xuất) càng lâu năm có ảnh hưởng đến năng suất đạt được trong 

quá trình sản xuất hay không. 

• Tham gia tập huấn: Đối với những người có tham gia tập huấn, hội thảo về 

giống mới, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất,...thì sẽ tiếp thu và tích 

lũy được những kiến thức mới tiên tiến áp dụng vào sản xuất sẽ đạt hiệu quả sản 

xuất (về năng suất) ngày càng cao hơn. Vì thế mà khảo sát tính xác thực đối với 
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người trồng mía có tham gia tập huấn các vấn đề liên quan đến trồng mía có ảnh 

hưởng đến năng suất đạt được trong quá trình sản xuất hay không. 

• Số lần tập huấn: Đối với những người tham gia tập huấn, hội thảo nhiều về 

giống mới, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất,...thì sẽ tiếp thu và tích 

lũy được được những kiến thức mới tiên tiến hơn những người tham gia tập huấn, 

hội thảo ít, do đó áp dụng vào sản xuất sẽ đạt hiệu quả sản xuất (về năng suất) cũng 

càng cao hơn. Vì thế mà khảo sát tính xác thực đối với người trồng mía tham gia tập 

huấn nhiều về các vấn đề liên quan đến trồng mía có ảnh hưởng đến năng suất đạt 

được trong quá trình sản xuất hay không. 

2.2. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến năng suất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh 

Mục đích của việc thiết lập phương trình hồi quy là tìm các yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả sản xuất và sẽ chọn những yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa, từ đó phát 

huy yếu tố có ảnh hưởng tốt, khắc phục yếu tố có ảnh hưởng xấu.  

Phương trình hồi quy có dạng:  

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + …+ bnXn   (2) 

        Với Y là năng suất mía trên 1.000m2 (kg) 

  Xi: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất mía nguyên liệu, trong đó: 

  + X1: Tuổi   

+ X2: Trình độ học vấn của chủ hộ quản lý và điều hành sản xuất (lớp) 

  + X3: Kinh ngiệm trồng mía của nông hộ (năm) 

  + X4: Việc tham gia tập huấn của nông hộ (1= có, 0= không tham gia) 

  + X5: Số lần dự tập huấn của nông hộ (lần/năm) 

Các tham số bi ( i =0,1,2……n) được ước lượng bằng chương trình Regression.  
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 Kết quả chạy hồi quy tuyến tính bằng chương trình Regression ta có được 

như sau: 

Bảng 15 Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất mía   

 Biến Hệ số (a, b) Sai số chuẩn Kiểm định t 

Hằng số 8169,19 459,23 18,77*** 

Tuổi (7,72) 7,89 (0,98)ns 

Trình độ học vấn (26,32) 24,49 (1,07)ns 

Kinh nghiệm sản xuất 47,10 13,31 3,53*** 

Tập huấn 1081,72 291,17 3,71*** 

Số lần tập huấn 610,11 125,63 4,86*** 

(Ghi chú: ***: mức ý nghĩa 1%; ns: Kh ông có ý nghĩa ) 

Kết quả ước lượng được thể hiện ở Bảng 15 cho thấy có cơ sở kết luận rằng 

các yếu tố ảnh hưởng có mối tương quan tương đối chặt chẽ (r = 73,3%) với năng 

suất với hệ số xác định (R2) là 0,537 có nghĩa là sự biến động năng suất mía nguyên 

liệu của hộ được giải thích bởi các yếu tố được xác định trong mô hình ở mức 

53,7%. Hay nói cách khác có khoảng 53,7% sự thay đổi của năng suất do ảnh 

hưởng bởi kinh nghiệm sản xuất, việc tham gia tập huấn, số lần tập huấn. Còn lại 

47,3% là do ảnh hưởng của các yếu tố khác như cách chọn giống, chăm sóc, bón 

phân, điều kiện về thời tiết,... 

Giá trị F = 45,07 tương ứng với mức ý nghĩa Sig. = 0,000 trong phân tích 

phương sai (ANOVA) nó cho ta thấy mô hình hồi quy tuyến tính này có thể phù 

hợp với tổng thể nghiên cứu. Vì vậy, khi giải quyết được vấn đề phân tích của 

mẫu quan sát thì ta có thể kết luận chung cho tổng thể nghiên cứu.  

 Thay các giá trị được ước lượng ở bảng 15 vào phương trình (2), mô hình hồi 

quy sau khi ước lượng như sau: 

     Y =  8169,19 -7,72X1  - 26,32X2 + 47,10X3 + 1081,72X4 + 610,11X5  

Từ phương trình hàm hồi quy cho thấy các biến đôc lập được đưa vào mô 

hình thì biến Kinh nghiệm sản xuất, tham gia tập huấn, số lần tập huấn đều có ý 
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nghĩa (ở mức ý nghĩa 1%), còn biến tuổi và trình độ học vấn thì không có ý nghĩa 

thống kê. Điều đó cho thấy sự tác động của các biến độc lập này đối với năng suất 

mía nguyên liệu của mô hình như sau: 

- Kinh nghiệm trồng mía của hộ: Kinh nghiệm trồng mía của hộ tỷ lệ thuận 

với năng suất. Khi kinh nghiệm trồng mía của hộ tăng thêm một năm với các yếu tố 

tham gia tập huấn, số lần tập huấn giả định không đổi thì năng suất mía của hộ tăng 

47,10 kg/1.000m2. Tức là khi kinh nghiệm trồng mía của hộ càng nhiều thì sẽ giúp 

cho họ làm tốt các khâu như làm đất, chăm sóc, bón phân, quyết định thời điểm 

xuống giống,…do đó sẽ mang lại năng suất cao hơn. 

- Việc tham gia tập huấn: Việc tập huấn của hộ cũng tỷ lệ thuận với năng 

suất. Khi số lượng hộ trồng mía được tham gia tập huấn với các yếu tố kinh nghiệm 

trồng mía, số lần tập huấn giả định không đổi thì năng suất từ trồng mía của hộ tăng 

1081,72 kg/1.000m2. Tức là khi hộ trồng mía được tham gia tập huấn thì sẽ giúp 

cho hộ tiếp thu được những kiến thức mới về quy trình sản xuất, chăm sóc, bón 

phân, thời điểm xuống giống,…do đó sẽ mang lại năng suất cao hơn. 

- Số lần tập huấn: Số lần tập huấn của hộ trồng mía tỷ lệ thuận với năng 

suất. Khi hộ trồng mía được tham gia tập huấn thêm một lần với các yếu tố kinh 

nghiệm trồng mía, tập huấn giả định không đổi thì năng suất mía của hộ tăng 610,11 

kg/1.000m2. Tức là khi hộ tham gia tập huấn càng nhiều thì sẽ giúp cho họ tiếp thu 

được quy trình sản xuất tiên tiến, cách chăm sóc, bón phân, sử dung thuốc, …do đó 

sẽ mang lại năng suất cao hơn. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT 

 MÍA NGUYÊN LIỆU TỈNH TRÀ VINH 

3.1. Những thuận lợi, khó khăn khi tham gia sản xuất mía nguyên liệu 

3.1.1. Những thuận lợi 

Việc sản xuất mía của người dân trên địa bàn tỉnh trong những năm qua 

được sự quan tâm, đóng góp rất nhiều của các cơ quan ban ngành liên quan. Cụ thể:  

Theo quyết định 26/2007/QĐ-TTg của chính phủ hướng đến năm 2020 mức 

sản xuất đường sẽ là 2,1 triệu tấn (đường luyện 1,5 triệu tấn, đường trắng 500.000 

tấn, đường thủ công 100.000 tấn). Như vậy diện tích mía phù hợp hiện tại phải được 

đầu tư thâm canh, cải tạo và mở rộng ở nơi có điều kiện theo hướng trồng giống mía 

mới, áp dụng công nghệ canh tác tiên tiến.  

Tại Trà Vinh, theo quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu mía tỉnh 

Trà Vinh giai đoạn năm 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. Mục tiêu của dự 

án: Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần cung cấp ổn định nguồn 

nguyên liệu mía cho các nhà máy đường trong khu vực tồn tại và phát triển nhằm 

thực hiện có hiệu quả mối liên kết 4 nhà theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 

24/6/2002 của Thủ tướng Chính Phủ. Bảo đảm nguồn nguyên liệu cho nhà máy 

đường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như tăng năng lực cạnh tranh của 

ngành. Vùng quy hoạch trồng mía nguyên liệu cho Công ty TNHH một thành viên 

Mía đường Trà Vinh tập trung chủ yếu ở huyện Trà Cú và một phần của huyện Tiểu 

Cần và Duyên Hải. Đây là vùng đất trồng mía thích hợp và cho hiệu quả kinh tế cao 

hơn trồng lúa. 

Từ nhiều năm trước, Công ty TNHH một thành viên Mía đường Trà Vinh đã 

thực hiện nhiều chính sách nhằm giúp người trồng mía thu được lợi cao nhất. Trong 

trồng trọt, công ty soạn thảo quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc mía phân phát 

đến tận tay nông dân, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho những hộ mới chuyển sang 

trồng mía. Công ty cũng đã in và phân phát đến hộ trồng mía bảng hướng dẫn cách 

bón phân cho mía, trên cơ sở kết quả phân tích mẫu đất từng vùng, khuyến cáo 
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cách bón phân cho từng loại đất trồng mía của Trường đại học Cần Thơ để người 

trồng mía chăm sóc cây mía đạt năng suất và chất lượng cao nhất 

Hàng năm Công ty TNHH một thành viên Mía đường Trà Vinh đều tham 

gia ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm và đầu tư (giống, phân và tiền) cho bà con 

trong tỉnh Trà Vinh. Ngoài ra, công ty cam kết sẽ mua theo giá sàn bảo hiểm tối 

thiểu cao nhất của các nhà máy đường trong khu vực ĐBSCL với người trồng mía 

trong tỉnh. Về phía người nông dân, nếu ký hợp đồng bao tiêu với các nhà máy và 

tôn trọng hợp đồng, thì công ty sẽ có nhiều hỗ trợ.  

Để hạn chế thua thiệt cho người trồng mía khi phải bán "mía non" do túng 

thiếu, công ty cũng đã có chính sách tiếp tục cho vay thêm chăm sóc mía với điều 

kiện người vay phải bán mía cho công ty đủ sản lượng theo hợp đồng. 

Ðầu tư hệ thống cân đo tự động: máy đo độ cồn, chữ đường, cân điện tử, ca-

mê-ra giám sát, phần mềm nối mạng toàn công ty. Tất cả số liệu đều rõ ràng thể 

hiện lên màn hình, công khai, minh bạch trong khâu cân, đo, thanh toán cho người 

dân biết nhằm tránh tình trạng một số thương lái phao tin đồn xấu kiểu như "nếu 

không quen biết, nhà máy sẽ đánh tuột chữ đường, cân già..." để tranh mua, ép giá 

nông dân. 

Niên vụ 2010 - 2011, Công ty mía đường Trà Vinh vừa có thêm nhiều chính 

sách ưu đãi cho người trồng mía. Ngoài việc đầu tư giống mía (08-10 tấn/ha), phân 

hữu cơ vi sinh Hudavil 2.4.2 do công ty sản xuất 02 tấn/ha, phân Urea 500kg/ha, vôi 

bột 1.000kg/ha, hợp đồng bao tiêu sản phẩm,... Công ty cho vay một phần giá trị 

đầu tư được tính theo lãi suất Ngân hàng Ðầu tư phát triển Trà Vinh tại cùng thời 

điểm, định mức đầu tư cho nông dân 17 triệu đồng/ha mía trồng mới và trồng lại; 9 

triệu đồng/ha mía lưu gốc. Bên cạnh đó, công ty hỗ trợ tiền mặt cho những phần 

diện tích trước đây trồng mía nhưng đã chuyển sang trồng cây khác, nay quay lại 

trồng mía bằng các giống chín sớm và thu hoạch, vận chuyển bằng đường bộ thì 

được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/ha. Hiện nay, công ty công bố giá bảo hiểm tối thiểu là 

600 đồng/kg (với lượng chữ đường là 10CCS, nếu lớn hơn 10CCS thì giá sẽ cao 

hơn 600đồng/kg), kèm theo các chính sách thưởng về chất lượng mía nguyên liệu 

(giống mía, chữ đường), tổng khối lượng mía nguyên liệu của từng vùng giao cho 

công ty.  
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Các hộ hợp đồng nhận đầu tư trồng bằng các giống mía ROC16, QĐ93-159, 

VĐ79-177, VĐ00236, ROC27, ROC28, QĐ21, QĐ24, QĐ26, Phúc Nông và một số 

giống mía chín sớm khác được công ty nhập về, nếu thu hoạch từ đầu vụ đến hết 

ngày 31/10/2010, sẽ được mua cao hơn các giống mía khác thu hoạch cùng thời 

điểm 10.000đồng/tấn mía sạch. Đồng thời công ty giảm 30% giá mía giống mới (do 

Công ty nhập về) đối với các chủ hợp đồng nhận đầu tư trồng, chăm sóc và nhân 

giống mía mới cho công ty.    

Phối hợp với Trung tâm giống của Sở Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức 

Hội thảo về các loại giống mía mới để người trồng mía áp dụng nhằm tăng năng 

suất và mang lại hiệu quả cao hơn. 

Hiện nay, công ty từng bước nâng công suất ép mía, phấn đấu đạt 3.000 - 

4.000 tấn mía/ngày bảo đảm tiêu thụ mía ổn định cho người trồng mía4.  

Hàng năm các cán bộ kỹ thuật của Công ty mía đường Trà Vinh, Khoa Nông 

nghiệp Thủy sản Trường Đại học Trà Vinh, Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Trà 

Vinh không ngừng nghiên cứu để tạo ra các giống mía mới cho năng suất và chất 

lượng cao hơn, có điều kiện phát triển phù hợp với thời tiết của vùng và lao động 

chăm sóc cũng dễ dàng hơn như giống mía: ROC10, ROC16, ROC22, QÐ86-368 

VN85-1859, K84-200, TĐĐ22, VL6,VĐ00236, Philipin85-86, … được trồng phổ 

biến trên địa bàn nghiên cứu.  

Hộ trồng mía thì tích cực tham gia học hỏi nâng cao tay nghề và kiến thức 

để canh tác cây mía có hiệu quả hơn. Tích cực tham gia các chương trình tập 

huấn nhằm nâng cao tay nghề và trình độ canh tác cũng như áp dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trong canh tác. Mạnh dạn đưa quy trình canh tác mới được nhà 

máy chuyển giao từ hơn 5 – 6 năm nay vào sản xuất, thay đổi tập quán của bà con 

trong vùng là sử dụng duy nhất lượng phân đạm (Urea) trên cây mía. Tham gia vào 

các hợp đồng bao tiêu mía đã góp phần đẩy mạnh tiến độ thực hiện Quyết định 

80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

                                           
4
 Chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía của Công ty Mía đường Trà Vinh vụ sản xuất 

2010-2011 
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Hình 8 Những khó khăn khi tham gia  

sản xuất mía nguyên liệu 

3.1.2. Những khó khăn 

   Những khó khăn khi tham gia sản xuất mía nguyên liệu 

Bảng 16 Những khó khăn khi tham gia sản xuất mía nguyên liệu 

Khó khăn Tổng số 

quan 

sát 

Giá trị 

nhỏ 

nhất 

Giá trị 

lớn 

nhất 

Trung 

bình 

Xếp 

hạng 

Giá đầu vào cao 200 1 5 3,52 1 

Thiếu lao động 200 1 5 3,37 2 

Thiếu vốn 200 1 5 2,23 3 

Thiếu đất canh tác 200 1 5 1,98 4 

Thiếu giống 200 1 5 1,87 5 

Không được hỗ trợ vay vốn sản xuất 200 1 5 1,56 6 

Thiếu kinh nghiệm sản xuất 200 1 5 1,31 7 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011. (Ghi chú: 1: Cao nhất, 7: Thấp nhất) 

 

 Trà Vinh là tỉnh 

có điều kiện tự nhiên rất 

thích hợp cho việc sản 

xuất mía, nên việc tham 

gia sản xuất mía nguyên 

liệu đối với người trồng 

mía ở Trà Vinh là một 

vấn đề không khó.  

Tuy nhiên, bên 

cạnh những thuận lợi khi tham 

gia trồng mía nguyên liệu như: 

được Nhà nước, công ty hỗ trợ, có kinh nghiệm sản xuất, gần nơi bán, ,…thì 

người nông dân cũng gặp một số khó khăn nhất định. Qua số liệu điều tra  và phân 

tích ở Bảng 16, ta thấy ba khó khăn lớn nhất của nông dân trồng mía nguyên liệu 
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là giá cả các nguyên vật liệu đầu vào cao (3,52/5điểm), thiếu lao động 

(3,37/5điểm) và thiếu vốn đầu tư (2,23/5điểm). Điều này gây cản trở không nhỏ 

cho người nông dân khi tham gia sản xuất. Ngoài ra, thiếu giống, thiếu đất canh 

tác, kinh nghiệm sản xuất,…cũng là vấn đề gây không ít khó khăn cho một số 

nông hộ khi tham gia sản xuất mía nguyên liệu.  

Những khó khăn đầu ra của sản xuất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh 

Bảng 17 Những khó khăn đầu ra của sản xuất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh 

Khó khăn Tần số Tỷ lệ (%) Xếp hạng 

Thiếu thông tin người mua mía 162 81 1 

Thiếu thông tin thị trường 104 52 2 

Hệ thống GTVT (đường bộ) kém 100 50 3 

Người mua độc quyền 69 35 4 

Giá biến động nhiều 24 12 5 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra 2011 (Ghi chú: 1: Cao nhất, 5: Thấp nhất) 

 

Từ khi sản xuất được sản phẩm đến khi bán sản phẩm (cây mía nguyên 

liệu) là cả một quá trình từ 12 - 14 tháng. Việc tiêu thụ sản phẩm đối với những hộ 

trồng mía trong vùng nghiên cứu ở Trà Vinh là một vấn đề không khó vì có nhà 

máy chế biến đường tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi khi bán 

mía nguyên liệu như: Chủ động khi bán, gần nơi bán, bán được giá,… do sản 

phẩm có chất lượng thì người trồng mía cũng gặp một số khó khăn nhất định. Qua 

số liệu điều tra, ta thấy khó khăn lớn nhất của người trồng mía nguyên liệu là thiếu 

thông tin của người mua mía (81%), thiếu thông tin thị trường (52%) là khó khăn 

thứ hai chính vì thế mà nhiều người trồng mía không dự đoán được khi nào giá 

xuống, khi nào giá lên nên rơi vào tình trạng bán giá thấp dẫn đến lợi nhuận thấp. 

Khó khăn thứ ba là Hệ thống giao thông đường bộ (50%), đây cũng là cái khó của 

người trồng mía. Khi hệ thống giao thông đường bộ không tốt thì vận chuyển rất 

khó khăn, tốn chi phí hơn dẫn đến giá bán cũng bị giảm để bù đắp phần chi phí 

tăng thêm do vận chuyển. Kế đến là khó khăn về người mua độc quyền cũng gây 

cản trở không nhỏ cho người trông mía khi bán sản phẩm mà tự mình sản xuất ra.  
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3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho hộ trồng mía 

nguyên liệu tỉnh Trà Vinh 

Để có thể đưa ra được những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất mía của 

hộ trồng mía tỉnh Trà Vinh thì cần có một cơ sở hợp lý, đó là phân tích những điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe doạ/nguy cơ (phân tích SWOT) của quá trình sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm mía nguyên liệu kết hợp với kết quả phân tích từ ước lượng các 

hàm sản xuất Cobb-Douglas và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất mía 

nguyên liệu. 
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Bảng 18 Phân tích SWOT của nông hộ trồng mía 

Điểm mạnh (Strength) 

 

- Cây mía thích hợp với vùng đất của địa 

bàn nghiên cứu. 

- Nông dân có nhiều kinh nghiệm trong 

sản xuất mía. 

- Người dân ham học hỏi, quyết tâm làm 

giàu. 

- Năng suất mía tăng dần qua các năm và 

sản phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu. 

 

Điểm yếu (Weakness) 

 

- Thiếu đất canh tác. 

- Thiếu vốn sản xuất. 

- Thiếu giống mía mới 

- Nông hộ còn thụ động trong quá 

trình tiêu thụ. 

- Thiếu lao động gia đình. 

- Trình độ học vấn còn hạn chế. 

 

Cơ hội (Opportunity) 

 

- Điều kiện tự nhiên phù hợp cho việc 

sản xuất mía. 

- Sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền 

địa phương và có nhiều chính sách ưu 

đãi, bảo hộ từ công ty. 

- Thường xuyên có nhiều chương trình 

tập huấn kỹ thuật, hội thảo. 

- Hệ thống giao thông vận tải (đường 

thủy) tốt. 

- Có công ty chế biến đường tại địa 

phương, công suất lớn.  

 

 

Nguy cơ (Threat) 

 

- Giá cả các chi phí đầu vào có xu 

hướng tăng. 

- Những thay đổi bất thường của 

thời tiết. 

- Hệ thống đê bao bị vỡ 

- Giá cả thường xuyên biến động. 

 

 

  Từ những phân tích trên, để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho 

người trồng mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh, cần có một số giải pháp ở các lĩnh vực 

chủ yếu sau: 

3.2.1. Về công tác khuyến nông 

 - Công tác giống cây trồng: Công ty TNHH một thành viên Mía đường Trà 

Vinh phối hợp với Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh tập trung phát động 

nông dân tăng cường sử dụng các giống mía ROC16, QĐ93-159, VĐ79-177, 

VĐ00236, ROC27, ROC28, QĐ21, QĐ24, QĐ26, Phúc Nông và một số giống mía 
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chín sớm khác được công ty nhập về. Khi trồng các loại giống mía này thì sẽ được 

năng suất cao, chữ lượng đường lớn, giá bán cũng cao hơn các loại giống khác và 

được giảm chi phí giống 30%. Xây dựng trạm, trại khảo nghiệm giống mía mới cung 

ứng cho hộ trồng mía. 

 - Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật: Công ty TNHH một thành viên 

Mía đường Trà Vinh phối hợp với trường Đại học Trà Vinh, Trạm Bảo vệ thực vật, 

Phòng Nông nghiệp, công ty giống cây trồng, Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh 

Trà Vinh,… tăng cường tổ chức các lớp tập huấn “cầm tay chỉ việc”,“tập huấn trực 

quan bằng hình ảnh” ít nhất 02 lần/năm cho nông dân trồng mía về quy trình cải 

tiến trong sản xuất như: cách phối hợp sử dụng các loại phân thích hợp với điều 

kiện tự nhiên của từng huyện (bỏ dần cách sử dụng phân truyền thống như trước 

đây chỉ sử dụng phân Urea), cách chăm sóc (sau khi đặt hom xuống đất nên đưa 

nước vào cho ngập toàn bộ rẫy mía 01 ngày đêm, rồi tháo cạn nước ra), cách chọn 

hom mía (quá trình chọn hom phải lựa cho đồng cở và đối với những giống mía mới 

hiện nay không nên để lưu gốc và mỗi vụ nên chọn hom để trồng mới). Công ty 

TNHH một thành viên Mía đường Trà Vinh phối hợp với Khoa Nông nghiệp – 

Thủy sản Trường Đại học Trà Vinh, Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh 

đầu tư giống mía mới 50%/diện tích trồng mỗi năm.  

Mỗi xã trong quy hoạch trồng mía thành lập ít nhất 02 câu lạc bộ, Tổ hợp tác 

để những hộ sản xuất mía tham gia học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về quy 

trình sản xuất, chăm sóc, bón phân,… 

3.2.2. Về cơ sở hạ tầng 

 Hệ thống giao thông, thủy lợi: Nhà nước cần chú trọng nâng cấp hệ thống 

đường giao thông nông thôn, bê tông hóa hệ thống cầu đường ở các xã, ấp tạo điều 

kiện dễ dàng cho người dân đi lại cũng như thuận tiện trong việc vận chuyển, mua 

bán. Nâng cấp hệ thống đê bao vững chắc để khắc phục tình trạng triều cường nhằm 

đảm bảo cho mía không bị ngập úng. Tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư từ cấp trên để 

hoàn thiện hóa hệ thống giao thông, thủy lợi ở các vùng quy hoạch trồng mía.  

Máy móc phục vụ sản xuất, tiêu thụ mía: Nhà nước đầu tư thêm máy móc 

phục vụ sản xuất cũng như tiêu thụ mía như: Máy bơm nước, máy cày, bừa, hệ 

thống cân đo tự động và đặc biệt là máy thu hoạch mía (ít nhất 01 máy thu hoạch 
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trong năm 2012). Đưa máy móc vào phục vụ sản xuất để thay thế cho lực lượng lao 

động đang khan hiếm ở địa phương như hiện nay. 

3.2.3. Về phía người trồng mía nguyên liệu 

Phối hợp sử dụng các yếu tố đầu vào cho hợp lý để tiết kiệm được chi phí mà 

vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng vì các yếu tố đầu vào có xu hướng tăng. 

 Thông qua các buổi tập huấn, hội thảo và tiếp cận những công nghệ mới ứng 

dụng vào sản xuất và tiêu thụ nhằm thay thế lao động, hạn chế được tình trạng khan 

hiếm lao động như hiện nay. 

 Tăng cường tạo mối quan hệ tốt với Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh ở các 

huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Duyên Hải, Công ty TNHH một thành viên Mía đường 

Trà Vinh để được hỗ trợ vay vốn phục vụ sản xuất để tránh tình trạng bán mía non 

cho thương lái khi chưa đến thời điểm thu hoạch do thiếu vốn. Nhà nước phải có 

giải pháp về bình ổn giá cả đầu vào và đầu ra. 

 Thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong các buổi hội thảo, tập 

huấn để tìm kiếm và sử dụng các loại giống mía mới vừa có năng suất cao vừa có 

lượng chữ đường cao và chống chịu được sâu bệnh, khí hậu biến đổi. Mặt khác 

người dân trồng mía nên chọn giống mía trồng theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ 

thuật của Công ty TNHH một thành viên Mía đường Trà Vinh về các loại giống 

mía mới (như: K95-156, K88-65) cho năng suất cao lại thích hợp với điều kiện tự 

nhiên của vùng và được giảm 30% chi phí. Dự phòng tình trạng giống mía hiện tại 

ở địa phương sau một thời gian sẽ thoái hóa.  

Tập huấn kỹ thuật là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến năng suất mía. 

Từ kết quả phân tích cho thấy tập huấn kỹ thuật có mối tương quan tỷ lệ thuận với 

năng suất. Qua khảo sát địa bàn nghiên cứu cho thấy, số lượt hội thảo, tập huấn kỹ 

thuật sản xuất mía được tổ chức khá thường xuyên. Vì thế, các ngành hữu quan cần 

quan tâm hơn nữa đối với việc tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, đồng thời các 

nông hộ nên tích cực tham gia các buổi hội thảo, các lớp tập huấn kỹ thuật trồng 

mía, tham khảo các loại sách hướng dẫn kỹ thuật trồng mía để có phương pháp canh 

tác tốt hơn, từ đó dẫn đến năng suất cao hơn. Tuy nhiên do tại vùng nghiên cứu tập 

trung là dân tộc Khmer chiếm số lượng lớn và trình độ học vấn thấp nên các lớp tập 

huấn kỹ thuật sản xuất và hội thảo nên thiên về thực tế trực quan hơn là lý thuyết 
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nhằm tránh tình trạng có nhiều nông hộ được mời tham gia các lớp tập huấn nhưng 

do không biết chữ hoặc giao tiếp bằng tiếng Việt kém nên không đi. 

 Cuối cùng là việc thực hiện cam kết các hợp đồng, người dân trồng mía và 

Công ty TNHH một thành viên Mía đường Trà Vinh phải thực hiện đúng với hợp 

đồng đã cam kết. Tạo lòng tin cho nhau để người dân yên tâm sản xuất cũng như 

công ty luôn đảm bảo được nguồn nguyên liệu tại chổ phục vụ chế biến. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN 

Mía nguyên liệu được xem là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp 

của tỉnh Trà Vinh, có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân tại vùng mía 

nguyên liệu ở các huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Duyên Hải. Nhìn chung hoạt động sản 

xuất mía trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đều đem lại lợi nhuận cho người dân trồng 

mía.  

Qua quá trình phân tích hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu của 200 hộ dân 

trồng mía ở 05 xã: Lưu Nghiệp Anh, An Quãng Hữu, Kim Sơn của huyện Trà 

Cú; Tân Hòa của huyện Tiểu Cần; Long Vĩnh của huyện Duyên Hải cho thấy 

sản lượng thu hoạch mía của hộ tồn tại ý nghĩa phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào 

như vốn (chi phí giống, chi phí phân bón, thuốc BVTV,…) và ngày công lao 

động. Trong đó vốn có tác động lớn hơn, bởi vì hàm sản xuất Cobb-Douglas đã 

cho thấy được kết quả này. 

 Lợi nhuận đạt được trong trồng mía nguyên liệu năm 2010 vừa qua 

là đạt hiệu quả kinh tế, với giá bán bình quân thì 1.009 đồng/kg thì lợi nhuận 

ròng bình quân 5.120.113 đồng/công, tỷ suất lợi nhuận của các nông hộ sản xuất 

mía trong năm 2010 đạt được là khá cao (94%), đó là do phần lớn các hộ sản xuất 

mía đều bán mía mía với giá cao, có giống mía có sức chịu đựng tốt với các điều 

kiện tự nhiên bất lợi, cho năng suất cao (trung bình 105,4 tấn/ha) và lượng chữ 

đường từ 10 - 13CCS. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn còn một số ít nông hộ sản xuất 

mía nguyên liệu lãi thấp hơn, nguyên nhân chính là do họ bỏ vốn quá nhiều cho 

các khoản chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí vốn nhưng sản lượng thu hoạch 

được và giá bán mía nguyên liệu của họ lại ở mức thấp do chưa áp dụng tốt quy 

trình sản xuất, chưa dự đoán được giá tăng/giảm chính xác. Năng suất mía của hộ 

sản xuất mía phụ thuộc vào các yếu tố: Kinh nghiệm sản xuất, việc tham gia tập 

huấn, số lần tập huấn và giống mía mới (có năng suất từ 120-160 tấn/ha, nhưng hiện 

nay công ty mía đường Trà Vinh chưa có).  
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2. KIẾN NGHỊ 

♦ Đối với nhà nước  

Các cơ quan chức năng có thẩm quyền và chính quyền địa phương cần có 

chính sách hỗ trợ đối với người trồng mía nguyên liệu để đảm bảo ổn định và cải 

thiện đời sống cho họ. Cần có cơ chế khuyến khích thu hút các nhà đầu tư như các 

Công ty phân bón, nông dược,… phối hợp Công ty TNHH một thành viên Mía 

đường Trà Vinh để đầu tư các yếu tố đầu vào cho nông dân không đủ điều kiện sản 

xuất. Vận động nguồn vốn từ công ty với nguồn vốn ngân sách, vốn từ các chương 

trình dự án để đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng và đầu tư ứng trước cho người dân 

trồng mía theo hợp đồng. Bên cạnh đó cũng cần có những chính sách hỗ trợ tăng 

cường đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn (về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất kỹ 

thuật, cơ sở sản xuất giống mía, xây dựng vùng nguyên liệu), máy móc thiết bị 

phục vụ sản xuất và thu hoạch (Máy bơm nước, máy thu hoạch,…)  nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh nói chung và cây mía nói 

riêng; hỗ trợ phát triển giống mía mới, khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ 

thuật, hỗ trợ lãi suất tín dụng đầu tư thâm canh, xen canh tăng năng suất vùng 

mía; có nhiều chương trình, chính sách nhằm nhân rộng mô hình hợp tác xã, các 

câu lạc bộ sản xuất mía… để tạo điều kiện cho người trồng mía có cơ hội học hỏi 

kinh nghiệm, kỹ thuật từ đó hiệu quả sản xuất mía sẽ cao hơn. 

Nhà nước phải tạo sự liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà: Nhà nước, nhà khoa 

học, nhà kinh doanh, nhà nông để có nhiều nông dân trồng mía tham gia vào câu lạc 

bộ "triệu phú" trồng mía với mức thu nhập từ 60 triệu đồng/ha trở lên. 

♦ Đối với Công ty TNHH một thành viên Mía đường Trà Vinh: cần phải 

phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh và các huyện trong quy hoạch vùng 

nguyên liệu mía triển khai thực hiện tốt quy hoạch (có chính sách hỗ trợ, đầu tư,…) 

để đảm bảo sử dụng hiệu quả công suất, tăng cường ký hợp đồng bao tiêu mía với 

nông dân (cam kết giá sàn tương ứng với mức CCS) và có trách nhiệm thực hiện 

đúng theo hợp đồng. Ngoài ra để khuyến khích người trồng mía gắn bó lâu dài với 

công ty, để tạo vùng nguyên liệu ổn định. Công ty cần tăng cường thêm cơ chế đầu tư 

(vốn, giống, phân bón, kỹ thuật trồng, chăm sóc…) và hỗ trợ cụ thể hơn trên cơ sở 

đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa người trồng mía và công ty. 
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Tăng cường đầu tư phương tiện vận chuyển để vận chuyển mía tại ruộng 

trồng mía của hộ, tránh trường hợp công ty hợp đồng bao tiêu bắt người dân phải 

vận chuyển mía lên công ty mà không được ưu đãi hơn. 

Công ty TNHH một thành viên Mía đường Trà Vinh cần phát triển thêm các 

sản phẩm sau đường, nghiên cứu sử dụng xác mía để làm thức ăn, phân,…để tăng 

thêm lợi nhuận và tăng thêm mức đầu tư cho người dân trồng mía. 

 ♦ Nhà khoa học 

Khoa Nông nghiệp Thủy sản Trường Đại học Trà Vinh và Trung tâm Giống 

Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh phải thường xuyên nghiên cứu các giống mới có năng 

suất cao, không có sâu hại, dịch bệnh nhiều, cây tăng trưởng tốt, góp phần tăng 

năng xuất đem lại hiệu quả cao. Chuyển giao qui trình sản xuất mía chất lượng cao 

cho nông hộ, đồng thời thường xuyên tập huấn cách làm đất, chọn giống, đặt hom, 

bón phân, trộn phân, chăm sóc, cách thức tổ chức quản lý nông trại, quản lý tổ 

nhóm, hợp tác xã giúp nông hộ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của mình. 

Đồng thời làm cầu nối giữa hộ dân trồng mía và công ty chế biến đường. 

♦ Đối với hộ trồng mía nguyên liệu 

Tích cực tham gia các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, áp dụng đúng và 

có hiệu quả những kiến thức được huấn luyện vào trong sản xuất, chuyển từ sản 

xuất truyền thống sang áp dụng sản xuất hiện đại (mô hình sản xuất mía chất lượng 

cao). Cần có sự đoàn kết giữa các hộ canh tác trong cùng tiểu vùng trồng mía, để 

hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm canh tác. Hộ dân trồng mía cũng nên 

đi tham quan học tập, trao đổi với nhau về giống mía gieo trồng cho vùng nhằm 

hạn chế tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trong sản xuất từ đó hiệu quả sản xuất sẽ cao 

hơn. 

Thực hiện đúng hợp đồng đã cam kết với Công ty TNHH một thành viên 

Mía đường Trà Vinh, tránh tình trạng phá vỡ hợp đồng khi giá mía cao hoặc do 

túng thiếu. Tích cực theo dõi diễn biến thị trường giá cả, không nên phản ứng 

nhanh theo giá thị trường để tránh tình trạng bán giá thấp.  
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